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Mục Lục

Hitachi luôn nỗ lực cống hiến để bạn cảm thấy tự hào
khi sở hữu các thiết bị gia dụng của chúng tôi.

Những sản phẩm chất lượng hoàn hảo, với tính thẩm mỹ 
hiện đại kết hợp cùng công năng vượt trội.

Hitachi đề cao sự cải tiến, trau chuốt và tỉ mỉ đến từng 
chi tiết trong các thiết kế mang đến sự tiện nghi,
thoải mái, cho cuộc sống thư thái như mơ ước. 

T H E   A R T   O F

E A S E

Thiết kế tinh xảo

Kết hợp giữa thẩm mỹ 
tinh tế và công năng 

vượt trội tạo nên 
những sản phẩm thực 

sự khác biệt.

Không ngừng 
cải tiến

Luôn sáng tạo, đổi 
mới không ngừng 

để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của 

cuộc sống hiện đại.

Trau chuốt từng 
chi tiết

Với sự tỉ mỉ và cẩn 
thận, sản phẩm được 
hoàn thiện với độ 
chuẩn xác cao, cho 
chất lượng hoàn hảo.



Side by SideMade In Japan French Bottom Freezer    Big French Stylish Line Big 2 CarbonBottom Freezer

Tủ Lạnh

R-WB640VGV0

Tủ lạnh cao cấp Tủ lạnh nhiều cửa Tủ lạnh hai cửa
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Tủ Lạnh Sản Xuất Tại Nhật 
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R-ZX740KV



Chế độ chân không Sub Zero khoảng - 1oC Chế độ chân không Chilled khoảng + 1oC

Kết Cấu Kín Khí Ngăn Chặn Sự Mất Nước
Công nghệ làm lạnh gián tiếp và cấu trúc ngăn kín khí
giúp hạn chế sự mất nước của thực phẩm.

Bảo Quản Thực Phẩm Tuyệt Vời

NGĂN CHÂN KHÔNG*1 CẢI TIẾN
VACUUM COMPARTMENT
Với Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium

Bí quyết để giữ được độ tươi lâu hơn là giảm sự oxy hoá. Công nghệ bảo quản với Chất Xúc Tác Platinum 
nguyên bản của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Nhờ đó thịt, cá và các 

sản phẩm từ sữa được giữ tươi ngon và bổ dưỡng, sẵn sàng nấu ngay mà không cần rã đông.

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
*1 Chân không là không gian có áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không Vacuum Compartment xấp xỉ 0,8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển, 
vì thế Hitachi coi đây là chân không. 

Áp suất khoảng 0,8atm

Bơm chân không mini nguyên
bản của Hitachi để hút không khí 

Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium
Các thành phần mùi khi tiếp xúc với chất xúc tác
bị chuyển hóa thành cacbon dioxide và nước.

Đệm kín chịu áp suất

Cửa chịu áp suất Tay cầm có khóa Khay nhôm

Bảo quản với hai vùng nhiệt độ
Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà 
không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn mức 
nhiệt -1oC/+1oC tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ 
nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.

Duy Trì Độ Tươi Ngon Nhờ Chất Xúc 
Tác Platinum Và Ruthenium
Các chất gây mùi từ thịt và cá được phân giải bằng 
Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium nhằm sản sinh 
lượng carbon dioxide nhiều hơn so với các mẫu tủ 
cũ. Carbon dioxide hòa tan trong nước trên bề mặt 
thực phẩm, khiến bề mặt thực phẩm có tính axit nhẹ, 
ức chế hoạt tính của enzyme, giữ cho thực phẩm 
tươi ngon.

Giữ Trọn Dưỡng Chất Duy Trì Độ Tươi Ngon

Bảo Toàn Hương Vị Thấm Gia Vị Nhanh

*Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model thử nghiệm: R-WX74K (tương đương với R-ZX740KV). Giá trị K là trị số độ tươi của thực phẩm. Trị 
số càng thấp thực phẩm càng tươi. Giá trị K khoảng 20% hoặc cao hơn không phù hợp để ăn sống và giá trị K khoảng 60% hoặc cao hơn 
thì không phù hợp để sử dụng. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm lưu trữ và không quá ngày hết 
hạn hoặc thời điểm sử dụng tốt nhất.

* Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model thử 
nghiệm: R-G6700D (áp suất khí quyển tương 
đương với R-ZX740KV). Tốc độ thấm gia vị có thể 
khác nhau tuỳ thuộc vào loại gia vị được sử dụng.

Dung dịch tẩm ướp

Không khí

Dung dịch tẩm ướp

Hàm lượng DHA trong Cá thu sau 7 ngày bảo quản*

Giá trị ban đầu
0,45g/100g 

Ngăn mát

100%

57%

71%
Ngăn chân
không 

Kết cấu kín khí
Sử dụng gioăng đệm

Kết cấu kín khí
sử dụng gioăng đệm

Kết cấu kín khí
dụng tay cầm có khóa

CÔNG NGHỆ 
BẢO QUẢN 
ĐỘC ĐÁO
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(Áp dụng cho tất cả model tủ lạnh sản xuất tại Nhật Bản)

Ngăn Chân Không
Vacuum Compartment

Ngăn Đông
(Rã đông tự nhiên)

Tăng lượng
Carbon Dioxide

Chất xúc tác Platinum và Ruthenium



Làm Đá Tự Động*4

Chỉ cần làm đầy bình chứa nước. Không cần hệ 
thống ống cấp nước. Với chức năng làm đá nhanh 
(Quick Ice-Making) chỉ mất khoảng 80 phút để tạo 
thành đá viên, trong khi chức năng thông thường 
cần tới khoảng 120 phút.

Làm Lạnh Bằng Cảm Biến

Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm

  Chỉ dành cho các dòng tủ ZX, WX

2 kệ bên dưới được duy trì mức nhiệt xấp xỉ 2oC. Đây là nhiệt độ thấp hơn mức nhiệt độ làm lạnh thông thường, ức 
chế sự sinh sôi của vi khuẩn, nhờ vậy thực phẩm nấu chín hoặc chế biến sẵn vẫn giữ được độ tươi ngon thời gian lâu 
hơn. Cảm biến phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh công suất làm lạnh để duy trì mức nhiệt 2oC trong ngăn 
dưới bên phải.*1

Công Nghệ Cấp Đông Tươi Ngon

  Chỉ dành cho các Dòng tủ ZX, WX & HW

Thực phẩm lưu trữ trong Khay Nhôm Cấp Đông 
Tươi Ngon (Delicous Freezing) được làm lạnh nhanh 
hơn nhờ khả năng dẫn nhiệt tốt của kim loại. Khi 
cảm biến nhiệt phát hiện thực phẩm có nhiệt độ cao 
trên khay, hệ thống sẽ tự động chuyển chế độ và 
tiến hành cấp đông nhanh chóng*2. Bằng cách 
nhanh chóng đưa thực phẩm vượt qua giai đoạn 
hình thành tinh thể băng cực đại (tức là khi nước 
bên trong thực phẩm bị đông lại), quá trình hình 
thành tinh thể băng bị ức chế. Nhờ đó, thực phẩm 
khi rã đông sẽ không bị phá vỡ cấu trúc tế bào, giữ 
trọn vị tươi ngon.

  Chỉ dành cho các dòng tủ HW

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn bay hơi và quạt, trong đó một bộ chỉ dành riêng cho ngăn mát tủ lạnh và ngăn 
còn lại dành cho ngăn đông và ngăn rau quả. Nhiệt độ của luồng khí lạnh cho ngăn mát có thể cao hơn so với 
các ngăn khác, nhờ đó giữ ấm tốt hơn cho khoang chứa bên trong và hạn chế mất nước, biến đổi màu, duy trì 
chất dinh dưỡng của thực phẩm.

Vùng nhiệt thấp khoảng 2oC 
Kệ thứ 3 và 4 từ trên xuống

Kết cấu luồng khí kép
Để dẫn không khí lạnh

tới riêng từng kệ thứ 1 và 2, và 3 & 4

Vùng làm lạnh cực mạnh tự động
Bên phải kệ thứ 3 & 4 từ trên xuống

Cảm biến nhiệt
Để phát hiện thực phẩm ấm nóng, chẳng 
hạn nồi nấu và nhanh chóng làm lạnh một 
cách tự động

Cánh đảo gió
Có chức năng kiểm soát luồng khí

Không được Làm Lạnh Bằng Hơi ẨmĐược Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm

Cảm biến nhiệt độ

Khay Nhôm Cấp Đông 
Tươi Ngon

Phát hiện nhiệt độ của
thực phẩm mới lưu trữ 

Ngăn Rau Quả Thông Minh Aero-care*3

  Chỉ dành cho các dòng tủ ZX, WX, HW

Ngăn rau quả với chất xúc tác Platinum mang lại hiệu 
quả đáng kinh ngạc, với khả năng làm tăng lượng 
carbon dioxit, kiểm soát quá trình hô hấp của rau quả 
tốt hơn, hạn chế suy giảm chất dinh dưỡng. Ngoài ra, 
ngăn được thiết kế độc đáo với cấu trúc kín khí kiểm 
soát độ ẩm tốt hơn, ngăn tình trạng mất nước, giúp duy 
trì độ tươi ngon của thực phẩm.

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
* 1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tươi và loại thực phẩm được bảo quản. Model thử nghiệm: R-HXCC62S (Tương tự model R-HW620RV / 
540RV) với tính năng Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm và R-XG56J không có tính năng Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và độ tươi của thực phẩm lưu trữ. 
* 2 Chế độ cài đặt mặt định là Cấp Đông Tươi Ngon (Delicious Freezing). 
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*3, *4 Kích thước và hình dạng khác nhau tùy theo mẫu. 



* Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model thử 
nghiệm: R-G6700D (áp suất khí quyển tương 
đương với R-ZX740KV). Tốc độ thấm gia vị có thể 
khác nhau tuỳ thuộc vào loại gia vị được sử dụng.

Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội

Thiết Kế Hoàn Hảo
Ngăn Mát Rộng Thoáng

Tấm Cách Nhiệt Chân Không (VIP)*1

Tấm cách nhiệt chân không VIP nguyên bản của 
Hitachi là một tấm cách nhiệt bằng chân không 
mỏng, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao. Nó giúp 
giảm độ dày của lớp cách nhiệt và giữ độ dẫn 
nhiệt ở mức thấp.

Máy Nén Inverter Gọn Nhẹ, Hiệu Suất Cao 

Máy nén Inverter được thiết kế với độ chính xác và độ bền cao, có thể điều chỉnh chế độ làm lạnh theo nhiều 
cấp độ từ cao xuống thấp. Máy có khả năng cung cấp một lượng lớn khí lạnh giúp làm lạnh mạnh mẽ, đồng 
thời có thể hoạt động ở chế độ thấp hơn giúp tiết kiệm điện năng. Tùy vào điều kiện bên trong và bên ngoài 
tủ lạnh, máy sẽ cung cấp năng lượng làm lạnh tối ưu.

Công Nghệ Làm Lạnh Tái Tạo Băng 

  Chỉ dành cho các dòng tủ ZX & WX

Với tính năng Làm Lạnh Tái Tạo Băng (Frost 
Recycling), không khí lạnh được tạo ra nhờ băng 
hình thành trong dàn bay hơi. Băng được tái tạo khi 
khí lạnh được đưa đến tất cả các ngăn để làm lạnh - 
ngay cả khi máy nén không hoạt động. Hệ thống này 
giúp hạn chế tiêu thụ năng lượng.

Cơ Cấu Làm Lạnh Mới Mang
Tính Cách Mạng 

  Chỉ dành cho các Dòng tủ HW

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn bay hơi và quạt, trong 
đó một bộ dành riêng cho ngăn mát tủ lạnh và bộ còn lại 
dành cho ngăn đông.

Chế Độ Tiết Kiệm Điện
Giảm mức điện năng tiêu thụ
so với quá trình vận hành thông thường.

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
* 1 VIP – Vacuum Insulation Panel. Vị trí, hình dáng và số lượng của Tấm Cách Nhiệt Chân Không khác nhau tùy vào model. 

Máy nén TẮT

Quạt làm lạnh 

Dàn bay hơi

Hơi ẩm

Máy nén BẬT

Làm Lạnh Tái Tạo Băng 
(Frost Recycling)

Làm Lạnh thông thường 
(Frost Recycling)

Băng

Kệ tùy chỉnh độ cao Khay kính cường lực

Đèn LED Bộ lọc khử mùi Triple Power

Ngăn mát 

Ngăn đông  

Ngăn rau quả 

Quạt Ngăn đông (và Ngăn rau quả)

Không khí làm
lạnh có độ ẩm cao 

Dàn bay hơi Ngăn đông (và 
Ngăn rau quả)

Quạt Ngăn mát lưu lượng lớn 
với 2 dàn bay hơi

Dàn bay hơi cho Ngăn mát

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn 
bay hơi
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Ngăn Đông 3 Tầng
Mỗi tầng có độ sâu khác nhau giúp dễ dàng phân loại và 
sắp xếp bảo quản thực phẩm

Cửa Tự Động Tiện Ích*1

Mở cửa nhẹ nhàng chỉ bằng một chạm hoặc trượt

Cửa Kính Chống Trầy 
Kính cường lực chống trầy, dễ vệ sinh

Bảng Điều Khiển Cảm Ứng
Khi chạm vào nút MENU, bảng điều khiển sẽ 
xuất hiện.

Ngăn Kéo Một Chạm*2

Mở cửa nhẹ cả khi ngăn đông dưới và ngăn rau 
quả đầy.

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
1* Chỉ áp dụng cho dòng tủ ZX
2* Chỉ áp dụng cho dòng tủ ZX, WX

Mức 1, sâu
khoảng 5cm Cấp đông Tươi ngon

Mức 2, sâu
khoảng 8cm 

Để chứa đồ có kích thước nhỏ
trong hộp kín khí và túi cấp đông 

Để chứa đồ có kích thước lớn
Mức 3, sâu

khoảng 14cm 

Màu sắc

Hình ảnh

Model

Ngăn mát
Ngăn rau quả 

Tổng

Ngăn đông (Trên + Dưới + Làm đá) 

Tổng dung tích(L)

Hệ thống làm lạnh

Ngăn mát

Ngăn đông dưới

Ngăn rau quả

Nguồn điện (Điện áp, tần số)
Sản xuất tại

Rộng x Sâu x Cao

Làm lạnh tái tạo băng Frost Recycling
Điều khiển van đa năng
Hệ thống làm lạnh độc lập (2 dàn)
Máy nén Inverter  
Điều khiển thông minh Eco

Làm lạnh bằng cảm biến

Làm lạnh bằng hơi ẩm

Đèn LED

Khay kính cường lực

Cửa tự động

Hộc cửa tùy chỉnh chiều cao  

Kệ tùy chỉnh chiều cao

Hộp phụ kiện với khay trứng

Khay nhôm
Cấp đông tươi ngon (Delicious Freezing)

Ngăn kéo tự động
Khay cấp đông 3 lớp

Ngăn kéo tự động

Khay rau quả 2 lớp

Ngăn rau quả thông minh Aero-care

Bộ lọc khử mùi Triple Power
Bảng điều khiển bộ nhớ thói quen người dùng

Chế độ tiết kiệm năng lượng
Bảng điều khiển (cảm ứng chạm)

Chuông báo
mở cửa

Ngăn mát
Ngăn làm đá

Ngăn đông trên

Ngăn đông dưới

Ngăn rau quả

Làm lạnh nhanh

Chất làm lạnh

Tấm cách nhiệt chân không (VIP)

Ngăn chân không

Kích thước (mm)
Khối lượng (kg)

Số cửa

Tính năng khác

Ngăn làm đá tự động

Lưu giữ đá độc lập

Làm đá nhanh
Chức năng vệ sinh tự động
Bộ lọc nước
Dừng làm đá

Khay đá có thể tháo rời

Chỉ báo cấp nước

Chất liệu cửa Kính cường lực

Gương pha lê (X) 

R-ZX740KV 

386
735

212
880 x 738 x 1833

(Trên cùng)

220-240V,50Hz

(Trên cùng)

(2 ngăn trên)

61.0

R600a

137

144

—

—

—

—

—

6

(ngăn thứ 3 và 4)

R-HW540RV

278
540

159
650 x 699 x 1833

(Trên cùng)

220-240V, 50Hz

(Trên cùng)

(Tất cả các ngăn)

43.0

R600a

103

118

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

(Chỉ ngăn dưới)

(Chỉ ngăn mát)

Gương pha lê (X) / Đen pha lê (XK)

R-HW620RV 

317
617

182
685 x 738 x 1833

220-240V, 50Hz

46.5 

R600a

118

125

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

(Tất cả các ngăn)

(Trên cùng)
(Trên cùng)

(Chỉ ngăn dưới)

(Chỉ ngăn mát)

Thông Số Kỹ Thuật

Nhật Bản

13 14

Kích thước chiều rộng bên trong (cm)

Chất xúc tác Platinum và Ruthenium

Đèn LED

+1oC/-1oC

-1oC

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



CÔNG NGHỆ 
BẢO QUẢN 
ĐỘC ĐÁO

NGĂN CHÂN KHÔNG 
VACUUM COMPARTMENT
Công nghệ đột phá duy trì sự tươi ngon 

ở môi trường chân không 0.8 atm*5 

Công nghệ đột phá của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất nhờ cấu trúc ngăn trữ hoàn 
toàn kín khí chịu được áp suất và duy trì môi trường hoàn toàn không có không khí. Một máy bơm chân không được 
thiết kế bên trong Ngân Chân Không Vacuum Compartment để hút không khí và giảm oxy để đạt được ngưỡng áp 

suất khoảng 0.8 atm (áp suất khí quyển) trong suốt quá trình sử dụng.

Bảo Quản Thực Phẩm Tuyệt Vời
Giữ Trọn Dưỡng Chất

Hãy ăn uống nhiều dưỡng chất hơn. Môi trường chân 
không có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa, giữ 
lại các chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm.

100%*³Gía trị ban đầu
2.71g/100g

93%*³Ngăn Mát

97%*³Ngăn chân không

Hàm lượng DHA
trong cá thu được lưu trữ sau 3 ngày*1

Kiểm nghiệm và báo cáo bởi Đại học Công nghệ Suranaree*²

Thấm Gia Vị Nhanh

Vì không khí được loại bỏ, nên thực phẩm lưu trữ trong 
Ngăn chân không Vacuum Compartment sẽ ngấm gia vị 
nhanh hơn. Vì vậy, sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tẩm ướp 
và nấu nướng, nhất là khi cần ướp gia vị hoặc khử nước 
cho các món khô, nhờ vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian 
hơn để thưởng thức món ăn.

Bảo Quản Độ Tươi Ngon

Ngăn Chân Không Vacuum Compartment bảo quản 
tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu, bằng cách giữ 
cho thực phẩm luôn tươi ngon mà không bị đóng băng, 
giảm tình trạng mất nước mà không cần màng bọc 
thực phẩm.*6

Tốc độ thấm gia vị*4

Ngăn Chân Không
Vacuum Compartment

Ngăn mát

Thịt cừu được lưu trữ sau 7 ngày*8

Bảo Toàn Hương Vị

Ngăn chân không Vacuum Compartment bảo quản 
tuyệt vời hương vị và kết cấu ban đầu bằng cách 
giảm thiểu sự chảy nước trong khi vẫn giữ thực 
phẩm tươi ngon, không bị đóng băng, giảm tình 
trạng mất nước mà không cần màng bọc thực phẩm.

Sự chảy nước 0.37g / 100g
Ngăn Chân Không (Chế độ Vacuum

Sub Zero: Tương đương -1°C)

Sự chảy nước 0.69g / 100g
Ngăn đông (Rã đông tự nhiên)

*5 Chân không có nghĩa là không gian nơi áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Áp suất trong Ngăn Chân Không khoảng 0.8 atm, thấp hơn áp suất khí quyển vì vậy Hitachi gọi là chân không.
*6 Model đã thử nghiệm (Thịt gà thái lát): R-WB640VFX. Model đã thử nghiệm (Phô mai lát, cá hồi và xà lách Hà Lan): R-S38JV.
*7 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-WB64VGD0. Giá trị K là biểu thị của độ tươi. Giá trị K càng thấp thì thực phẩm càng tươi. Giá trị K từ 20% trở lên không phù hợp để ăn sống và giá trị K 
từ 60% trở lên không thích hợp để tiêu thụ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.
*8 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm : R-WB64VGD0. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản và không có tác dụng kéo dài ngày hết hạn.
*9 Ngăn chân không của model R-FM800XAGGV9X chỉ có 1 mức nhiệt +1oC

*Hình ảnh minh họa
*1 Model đã thử nghiệm: R-X7300F. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng như không đảm bảo thời hạn sử 
dụng được chỉ định. *2 Được thử nghiệm bởi Trung tâm thiết bị Khoa học và Công nghệ, Đại học Suranaree theo các quy tắc, điều kiện, và kết quả thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm và phân tích. Dữ liệu đồ 
thị do Hitachi tính toán. *3 Model đã thử nghiệm: R-M80VAGGD9X. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi thực phẩm được bảo quản. Hiệu quả này không kéo dài đến ngày hết hạn cũng 
như không đảm bảo thời hạn sử  dụng được chỉ định. *4 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Model đã thử nghiệm: R-S38JV. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc độ tươi của thực phẩm được bảo quản.

Bảo Quản Với Hai Vùng Nhiệt Độ

Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà 
không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn mức 
nhiệt -1°C /+1°C*9 tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ 
nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.
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Giá trị K
Trong ức gà được lưu trữ sau 7 ngày*7

Ngăn Chân Không : 46.9%
(Chế độ chân không Sub Zero: khoảng -1°C)

Ngăn mát : 52.3%
Giá trị ban đầu : 44.0%

Cửa chịu áp suất Tay cầm có khóa Khay nhôm

Áp suất khoảng 0,8atm

Đệm kín chịu áp suất

Bơm chân không mini nguyên bản
của Hitachi để hút không khí 

Chế độ chân không Sub Zero
Khoảng -1°C

Chế độ chân không Chilled Mode  
Khoảng +1°C

(Áp dụng cho model R-MY800GVGV0, R-MX800GVGV0,
R-WB700VGV2, R-WB640VGV0X, R-WB640VGV0.) 

Hitachi luôn nỗ lực cống hiến để bạn cảm thấy tự hào
khi sở hữu các thiết bị gia dụng của chúng tôi.

Những sản phẩm chất lượng hoàn hảo, với tính thẩm mỹ 
hiện đại kết hợp cùng công năng vượt trội.

Hitachi đề cao sự cải tiến, trau chuốt và tỉ mỉ đến từng 
chi tiết trong các thiết kế mang đến sự tiện nghi,
thoải mái, cho cuộc sống thư thái như mơ ước. 



Side by Side 

R-MX800GVGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 569L

R-SX800GPGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 573L

R-MY800GVGV0
(MIR)

Dung tích tổng: 633L
Dung tích danh định: 569L

 *Nội thất tủ khác nhau tùy model

R-M800PGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 641L
Dung tích danh định: 590L

HRSN9552DDXVN
(DX)

Dung tích tổng: 552L
Dung tích danh định: 525L 

HRSN9552DWDXVN
(DX)

Dung tích tổng: 552L
Dung tích danh định: 525L 

R-MY800GVGV0

Ngăn mát

Ngăn Chân Không Ngăn rau quảNgăn đông

Ngăn mát

Ngăn rau quảNgăn đông

Dòng cao cấp Dòng tiêu chuẩn

Dòng
Cao Cấp

17 18



VIP - Tấm Cách Nhiệt Chân Không*1

VIP là một tấm mỏng bên trong là trạng thái chân 
không có khả năng cách nhiệt vượt trội - cao hơn 
nhiều so với Urethane, một loại vật liệu cách nhiệt 
thông thường dùng cho tủ lạnh. VIP ngăn nhiệt bên 
ngoài xâm nhập vào và ngăn chân không khí lạnh 
thoát ra, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng 
vượt trội. Thời gian giữ lạnh lên đến 15 giờ khi bị 
mất điện, đây là hiệu suất cách điện cao nhất.

VIP – Vacuum Insulation Panel

Công Nghệ Duy Trì Sự Tươi Ngon Ở Môi Trường Chân Không 0.8 atm
Hạn chế Oxy chính là bí quyết để duy trì sự tươi ngon của thực phẩm.

Công nghệ bảo quản độc đáo của Hitachi với bơm chân không giúp hút không khí từ thực phẩm, hạn 
chế lượng Oxy cùng cấu trúc kín khí duy trì môi trường chân không 0,8 atm giúp bảo toàn sự tươi 

ngon, dinh dưỡng của thịt, cá và các sản phẩm từ sữa, bạn có thể nấu ngay mà không cần rã đông. 

Thiết Kế Tiện Dụng

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

Hệ thống quạt kép giúp làm lạnh 
độc lập hiệu quả cho cả hai ngăn, 
ngăn lạnh và ngăn đá, không như 
những tủ lạnh thông thường khác 
chỉ có một quạt. Mang đến hiệu quả 
tiết kiệm điện năng tốt hơn và làm 
lạnh cực mạnh, kết hợp cùng cảm 
biến nhiệt độ Eco được trang bị cho 
từng ngăn, giúp duy trì nhiệt độ lý 
tưởng tại mọi thời điểm.

Nước Sạch Từ Nguồn Nước Tinh Khiết

Chỉ cần cho nước khoáng hoặc nước tinh khiết vào ngăn 
chứa nước 5.0L, tủ lạnh sẽ tự động làm đá liên tục.

Bảng Điều Khiển Cảm Ứng

Bảng điều khiển trên mặt kính phẳng cho phép bạn 
thay đổi cài đặt dễ dàng. Và chỉ cần lau nhẹ để làm 
sạch bề mặt kính cường lực.
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NGĂN CHÂN KHÔNG
Công nghệ bảo quản nguyên bản của Hitachi

Duy Trì Dinh Dưỡng

Ngăn chặn quá trình oxy hoá và 
bảo toàn gần như trọn vẹn dưỡng 
chất bên trong thực phẩm.

Duy Trì Độ Ẩm

Ngăn chặn sự mất nước, đồng 
thời duy trì độ ẩm mà không cần 
màng bọc thực phẩm.

Duy Trì Sự Tươi Ngon

Lựa chọn nhiệt độ phù hợp cho 
thực phẩm nhằm lưu giữ độ tươi 
ngon dài lâu.

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.



Để giữ sự tươi mát lâu dài, mỗi ngăn được duy trì 
độ ẩm cao ở mức tối ưu khoảng 90%*3 bằng cách 
làm mát gián tiếp. Từng ngăn với thiết kế hoàn 
toàn riêng biệt luôn chứa đầy không khí sạch, 
không bị nhiễm mùi.

Ngăn Chứa Rau Quả Riêng Biệt

Nội Thất Thanh Lịch

Khử Mùi Mạnh Mẽ 

Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ hiệu quả đến 99%*5 
các phần tử mùi khó chịu*4 và kháng khuẩn, giữ tủ 
lạnh luôn sạch sẽ và vệ sinh.

Nội thất tủ lạnh được thiết kế trang nhã, nhưng vẫn 
tiện lợi với đèn LED tiết kiệm năng lượng, kệ chứa 
các loại chai rượu tiện dụng cùng không gian lưu trữ 
rộng thoáng.

Làm Lạnh Siêu Tốc

Chế độ làm lạnh nhanh giúp bạn làm lạnh nhanh và 
mạnh hơn. Tốc độ làm lạnh sẽ tăng lên khoảng 8%.*6  

*1 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Các thử nghiệm so sánh được thực hiện với đầy đủ dòng sản phẩm của Hitachi.
*2 Hình ảnh chỉ dùng cho mục đích minh họa. Được thử nghiệm bởi Hitachi. Điều kiện hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. *3 Được thử nghiệm bởi 
Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.*4 Bộ lọc 3 lớp Triple Power bắt giữ và loại bỏ 7 thành phần mùi (Đã được kiểm nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: 
Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

*5 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các tính chất của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxide (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể tỷ lệ mùi theo thời gian. 
Tổ chức kiểm tra: Viện Đánh Giá Chất Lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên của thành phần kiểm nghiệm: Bộ lọc. Phương 
pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị bắt giữ trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: khử trùng 99% sau 24 giờ, đạt được chỉ bằng bộ lọc. 
Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh. *6 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.21 22

Ngăn mát

Dung tích Ngăn đông

Side By Side

Số cửa

Model

Dòng sản phẩm

Dung tích (L)

Kích thước
(mm)

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Ngăn chân
không

Ngăn rau
quả

Ngăn đông

Tính năng
khác

Tính năng chung

Màu

Sản xuất tại

Dung tích Tổng/ Danh định

Rộng

Cao

Sâu bao gồm tay cầm

Sâu không bao gồm tay cầm

Bình chứa nước với bộ lọc

Khay thủy tinh chịu lực

Đèn LED
Làm lạnh nhanh

Ngăn chân không

Đèn LED

Ngăn rau quả riêng biệt

Ngăn trữ độ ẩm cao

Làm đá tự động

Cấp đông nhanh

Khay thủy tinh chịu lực

Ngăn kéo

Đèn LED

VIP (Tấm cách nhiệt chân không)
Cảm biến nhiệt Eco

Lấy nước và đá bên ngoài

Bảng điều khiển cảm ứng

Chuông báo rò rỉ khí lạnh

 Bộ lọc Triple Power

Đèn LED

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

1,795

Sang trọng +

207

Gương(MIR)

3

4

633/569

720

720

3 cửa

920

R-MY800GVGV0

(GBK)

1,795

207

Sang trọng

3

4

633/569

720

720

920

3 cửa

R-MX800GVGV0

(GBK)

1,795

2 cửa

633/573

207

Sang trọng

920

720

720

3

4

R-SX800GPGV0

Thái Lan

Thông Số Kỹ Thuật
Loại

Hình ảnh

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.
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Side by Side 

HRSN9552DWDXVN

Dòng
Tiêu Chuẩn

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
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Bảng Điều Khiển Cảm 
Ứng Gương 

Bảng điều khiển phẳng cho 
phép bạn thay đổi cài đặt chỉ 
bằng một cái chạm đơn giản. 
Và chỉ cần lau nhẹ sẽ có thể 
làm sạch bề mặt nhanh chóng.

Máy Nén Inverter
Hiệu Suất Cao
Bảo hành 10 năm

Tủ lạnh Hitachi sử dụng máy nén 
Inverter điều khiển điện tử giúp tiết 
kiệm điện. Máy nén cho khả năng làm 
lạnh mạnh mẽ và độ ồn thấp hơn.

Cấp Đông Nhanh

Chế độ Cấp Đông Nhanh 
giúp việc cấp đông nhanh 
chóng, mạnh mẽ và tự động 
kiểm soát nhiệt độ cấp đông. 
Tủ sẽ tự động trở về chế độ 
cấp đông thông thường sau 
26 giờ để đảm bảo độ tươi 
ngon cho thực phẩm và 
tránh làm mất dinh dưỡng.

Điều Khiển Cảm 
Biến Kép

Tủ lạnh Hitachi có hai 
Cảm biến nhiệt Eco, một 
ở ngăn đông và một ở 
ngăn lạnh. Các cảm biến 
phát hiện nhiệt độ thay 
đổi ở từng ngăn, giúp duy 
trì nhiệt độ lý tưởng tại 
từng thời điểm.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông Số Kỹ Thuật

Model

Hình ảnh

Loại

Số cửa

Dòng

Tính năng

Đặc Điểm

Kích thước 
& Trọng lượng

Đặc điểm chung

Sản xuất tại

Side by side 

2 cửa

Tiêu chuẩn

333

552 / 525

_

192

912

1762

642

82

Trung Quốc

HRSN9552DDXVN

2 cửa

Tiêu chuẩn

333

552 / 525

192

912

1762

642

82

HRSN9552DWDXVN

Khay đá xoay

Ngăn mát (L)

Máy nén Inverter hiệu suất cao

Cấp đông nhanh

Chế độ tiết kiệm điện

Chuông báo mở cửa

Đèn LED

Điều chỉnh độ ẩm

Khay trứng

Lấy nước bên ngoài

Dung tích tổng/ Danh định (L)

Ngăn đông (L)

Làm lạnh vòng cung

Điều khiển cảm biến kép

Kệ kính cường lực

Inox sẫm (DX)

Sâu (mm)

Rộng (mm)

Cao (mm)

Trọng lượng (kg)

Bảng điều khiển cảm ứng gương

Ngăn lưu trữ 3 lớp

Chất làm lạnh R-600a

Không có CFC

Không có HFC

Không đóng tuyết

Nước Lạnh
Luôn Sẵn Sàng

Tủ lạnh có tích hợp tính năng lấy nước 
bên ngoài dễ sử dụng, cung cấp nước 
tinh khiết, mát lạnh, nhờ hệ thống lọc 
nước giúp đảm bảo độ sạch

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.



R-WB640VGV1
(GMG)

Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Không cần ổn áp Giữ lạnh lâu hơn (15 giờ)

R-WB640VGV0X
(MIR)

Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L

 R-WB640VGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 638L
Dung tích danh định: 569L

HR4N7520DSWDXVN
(DX)

Dung tích tổng: 520L
Dung tích danh định: 464L 

27 28

Ngăn đông

Ngăn chân khôngNgăn tùy chỉnh
Ngăn chuyển đổi đa năng

Ngăn mátNgăn rau quả

 *Nội thất tủ khác nhau tùy model

French Bottom Freezer
Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới

HR4N7522DSDXVN
(DX)

Dung tích tổng: 522L
Dung tích danh định: 466L 

Dòng cao cấp Dòng tiêu chuẩn

Ngăn đôngNgăn chuyển đổi
đa năng

Ngăn mátNgăn rau quả

Dòng
Cao Cấp

R-WB640VGV0X



Đồ khô Rau quả

Công Nghệ Duy Trì Sự Tươi Ngon Ở Môi Trường Chân Không 0.8 atm

Công nghệ đột phá của Hitachi mang đến khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu nhất nhờ cấu trúc ngăn 
trữ hoàn toàn kín khí chịu được áp suất, và duy trì môi trường hoàn toàn không có không khí. Một máy 
bơm chân không được thiết kế bên trong Ngăn Chân Không Vacuum Compartment để hút không khí và 
giảm oxy để đạt được ngưỡng áp suất khoảng 0,8 atm (áp suất khí quyển) trong suốt quá trình sử dụng.

Mở Cửa Nhẹ Nhàng Không 
Tốn Sức

Cửa tự động có tay nắm được 
chiếu sáng 
Đèn LED tự động chiếu sáng tay nắm cửa 
khi bạn đến gần và công nghệ Cửa tự 
động mang đến trải nghiệm mở dễ dàng 
hơn bao giờ hết. Ngay cả khi hộc cửa 
chứa đầy thực phẩm, bạn chỉ cần nhẹ 
nhàng mở bằng một nút bấm.

Tay nắm cửa được chiếu sáng
Tủ lạnh có thể nhận biết khi có người tới 
gần và sẽ tự động bật sáng tay nắm cửa.

Rau Quả Tươi Ngon Được
Bảo Quản Hiệu Quả
Ngăn rau quả riêng biệt
Để duy trì độ tươi lâu dài, mỗi ngăn đều có thể 
giữ ẩm cho thực phẩm ở mức tối ưu khoảng 
90%*2 với tính năng làm mát gián tiếp. Các 
ngăn hoàn toàn riêng biệt luôn tràn ngập không 
khí sạch và không có mùi hôi nhờ Bộ lọc Khử 
mùi Triple power.

Lưu Trữ Tối Ưu
Ngăn tùy chỉnh (Đồ khô – Rau quả)
Ngăn tùy chỉnh là bộ phận lý tưởng để bạn 
bảo quản đồ khô hoặc rau quả.

29 30

Cấp đông  -18°C đến -20°C 

Lạnh / Thịt 1°C Làm mát 3°C

Lưu Trữ Linh Hoạt

Ngăn chuyển đổi đa năng
Tính năng của ngăn chuyển đổi đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát  theo 4 mức nhiệt tùy theo nhu cầu 
bảo quản và chế độ uống. Giờ đây bạn có thêm không gian lưu trữ mà không còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản.

Cấp đông mềm -3°C

Kem & Món ăn lạnh
Nếu bạn muốn bảo quản những 
thực phẩm đông lạnh yêu thích 
và đá, hãy sử dụng thêm tùy chọn 
cấp đông.

Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để 
giữ cho thịt và cá luôn tươi, bạn có 
thể dễ dàng nấu ngay mà không 
cần rã đông.

Lạnh & Thịt
Lạnh/ Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý 
tưởng 1°C cho các sản phẩm từ 
sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn
Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn có 
thể để thêm thực phẩm mà không 
còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản 
đồ uống và thức ăn. 



Thiết Kế Tiện Dụng

Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội
Công nghệ Tấm cách nhiệt
chân không - VIP*1

VIP là một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi 
thủy tinh siêu mịn bên trong, cho hiệu quả cách 
nhiệt cực cao - cao hơn nhiều so với vật liệu cách 
nhiệt truyền thống Urethane. Bộ phận này ngăn 
nhiệt thoát ra ngoài, cho hiệu quả năng lượng vượt 
trội. Khả năng giữ lạnh là 15 giờ, hiệu suất cách 
nhiệt cao nhất trong thời gian mất điện.

Khử mùi Triple Power
Khử mùi *3 và diệt trừ
99% vi khuẩn.*4

Làm đá tự động
Bật chế độ Cấp đông nhanh để tăng tốc độ 
làm đá lên khoảng 24%*5

Làm lạnh nhanh
Tăng tốc độ làm lạnh lên khoảng 29%*6

Ngăn trữ rộng thoáng

VIP – Vacuum Insulation Panel

*4 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể
chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng
(JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc.
Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.
*5 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ cấp đông nhanh. *6 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. So sánh khi BẬT và TẮT chế độ Làm lạnh nhanh.

 

Ngăn Đông Dưới

            4 cửa 

  

 

 

 

    

 

 Làm đá tự động

Ngăn rau quả riêng biệt

Đèn LED

Khay thủy tinh chịu lực

Làm lạnh nhanh

Bình chứa nước với bộ lọc 

Ngăn tiện ích

Ngăn tùy chọn

Ngăn chân không 

Sâu không bao gồm tay cầm

Sâu bao gồm tay cầm

Cao

Rộng

Dung tích ngăn chuyển đổi đa năng

Dung tích ngăn đông

Dung tích ngăn mát

Dung tích Tổng/ Danh định

Ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone   

Cảm biến nhiệt Eco

VIP (Tấm cách nhiệt chân không) 

Ngăn trữ cực rộng

Khay trượt

Ngăn kéo

Cấp đông nhanh

Cảm biến con người    

Cửa tự động

Bảng điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển đèn LED 

Chuông báo rò rỉ khí lạnh 

Bộ lọc khử mùi Triple Power   

   

Tay nắm cửa chiếu sáng   

   

                                                                                          

                                                                                                                                                                    MIR/ MGW                                                           GBK/ GMG                                                           GCK/ GMG 

Thái Lan

                Làm mát 3oC,  Lạnh/Thịt 1oC, Cấp đông mềm -3oC, Cấp đông -18oC

Ngăn mát

Ngăn đông

Số cửa

Dòng sản phẩm

Dung tích (L)

Kích thước
(mm)

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Ngăn rau quả

Tính năng khác

Tính năng chung

Màu

Sản xuất tại

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

Model

Sang trọng

638 / 569

372

100

97

900

1,840

720

720

(4)

(2)

R-WB640VGV0X

 

638 / 569

372

100

97

900

1,840

720

720

(4)

(2)

Cao  cấp

R-WB640VGV0

638 / 569

372

100

97

900

1,840

720

720

(2)

(1)

 Cấp đông mềm -3oC, Cấp đông -18oC

R-WB640PGV1

Loại

Hình ảnh

Tiêu chuẩn

Thông Số Kỹ Thuật

3231

*1 Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm so sánh được thực hiện với bộ sản phẩm hoàn chỉnh của Hitachi.
*2 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. *3 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi 
kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan,  Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid). 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Làm Lạnh Vòng Cung

Nhờ hệ thống lưu thông không khí vòng cung 
và làm mát không đóng tuyết, hơi lạnh ít thổi 
trực tiếp hơn vào thực phẩm giúp tối ưu quá 
trình phân bổ không khí lạnh bên trong tủ.

Không khí lạnh nhẹ nhàng đến từ nhiều phía 
của vách ngăn phía sau và bao phủ toàn bộ 
các khay kệ đồng đều hơn giúp giữ thực phẩm 
tươi ngon hơn.

Máy Nén Inverter Hiệu 
Suất Cao
Bảo hành 10 năm

Tủ lạnh Hitachi sử dụng máy nén Inverter 
điều khiển điện tử giúp tiết kiệm điện tối 
ưu. Máy nén cho khả năng làm lạnh mạnh 
mẽ và độ ồn thấp hơn.

RAU QUẢĐÔNG MỀM LÀM LẠNH/THỊTĐỒ UỐNG

Lưu trữ linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ

1°C 3°C -3°C 0°C

Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng Selectable Zone giúp bạn tùy chỉnh chế độ cài đặt dựa trên nhu cầu 
lưu trữ và phong cách sống của mình. 

Selectable Zone

3433

French Bottom Freezer
Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới

Dòng
Tiêu Chuẩn

HR4N7520DSWDXVN

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.



Bảng Điều Khiển 
Cảm Ứng

Bảng điều khiển phẳng cho 
phép bạn thay đổi cài đặt chỉ 
bằng một cái chạm đơn giản. 
Và chỉ cần lau nhẹ sẽ có thể 
làm sạch bề mặt nhanh chóng.

Điều Khiển 
Cảm Biến Kép

Tủ lạnh Hitachi có hai 
Cảm biến nhiệt Eco, 
một ở ngăn đông và 
một ở ngăn lạnh. Các 
cảm biến phát hiện 
nhiệt độ thay đổi ở từng 
ngăn, giúp tủ luôn duy 
trì nhiệt độ lý tưởng tại 
mọi thời điểm.

Thiết Kế Mặt Sau
Bằng Kim Loại

Thiết kế mang đến sự sang trọng, nhôm 
được sử dụng cho mặt sau bên trong tủ 
giúp tăng sự tinh tế.

Tiện Lợi Với
Lấy Nước Bên Ngoài

Tủ lạnh có bình cấp nước tích hợp dễ sử dụng, 
cung cấp nước tinh khiết, mát lạnh cùng hệ 
thống lọc nước đảm bảo độ tinh khiết. 

Đèn LED Chiếu Sáng

Đèn LED trong ngăn lạnh và ngăn 
đông. Đèn LED chống chói tiết kiệm 
điện được sử dụng không chỉ ở 
ngăn lạnh chứa thực phẩm tươi mà 
còn ở cả ngăn đông. 

Thông Số Kỹ Thuật

Mã sản phẩm

Hình ảnh

Dòng

Số cửa

Màu sắc

Kích thước RxCxS (mm)

Ngăn đa năng Selectable Zone (-3~5°C)

Lấy nước bên ngoài

Bảng điều khiển cảm ứng

Chế độ tiết kiệm điện 

Chế độ đi vắng

Chế độ cấp đông nhanh

Khay đá xoay

Dung tích (L) 

Máy nén Inverter

Mặt sau bằng kim loại

Làn lạnh vòng cung

Điều khiển cảm biến kép

Đèn LED (ngăn đông, ngăn lạnh)

Trọng lượng (kg)

Sản xuất tại

Tổng/ Danh định

Ngăn đông

Ngăn lạnh (+ Selectable Zone)

Selectable Zone

HR4N7522DSDXVN

795 x 1800 x 735

522 / 466

175

291

18

87

French Bottom

4 cửa

Inox sẫm màu (DX)

795 x 1800 x 735

520 / 464

175

289

18

87

HR4N7520DSWDXVN

Tủ lạnh ngăn đông dướiLoại

Trung Quốc

3635

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Dòng 4 cửa Dòng 2 cửa

R-FW690PGV7X
(GBK)

Dung tích tổng: 586L
Dung tích danh định: 540L

R-FG690PGV7X
(GBK)

Dung tích tổng: 601L
Dung tích danh định: 550L

R-FVY510PGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 390L

 R-FVX510PGV9 
(GBK)

Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 406L

HRTN5275MFUVN
(Đen ánh sao)

Dung tích tổng: 275L
Dung tích danh định: 260L

Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên

37 38

R-FW690PGV7X



Ngăn đông

Ngăn mátNgăn rau quả

Big French
Tủ lạnh 4 cửa ngăn đông trên

R-FW690PGV7X
(GBK)

Dung tích tổng: 586L
Dung tích danh định: 540L

 

 R-FW690PGV7
(GBK)

Dung tích tổng: 586L
Dung tích danh định: 540L

 

R-FW650PGV8
(GBK)

Dung tích tổng: 563L
Dung tích danh định: 509L

39 40

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)Không cần ổn áp

R-FW690PGV7X

Ngăn Trữ Chuyển Đổi
Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong 
ngăn dễ dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ 
Sữa/Thịt và Rau quả.

             Chế độ trữ rau quả                  Chế độ trữ Sữa/Thịt

Chế độ trữ Rau quả

Lưu trữ các loại trái cây và rau quả dễ hư hỏng.
Thuận tiện để lưu trữ thực phẩm theo nhiều kích cỡ

Hệ Thống Quạt Kép
Thiết kế riêng biệt cho từng ngăn trong
tủ lạnh

Hệ thống quạt kép giúp làm lạnh độc lập và hiệu quả cho 
cả hai ngăn, ngăn lạnh và ngăn đá, không như những tủ 
lạnh thông thường khác chỉ có một quạt. Hệ thống quạt 
kép cải tiến mới mang đến hiệu quả tiết kiệm điện năng 
tốt hơn và làm lạnh cực mạnh, hỗ trợ bởi Bộ đôi Cảm biến 
nhiệt Eco được trang bị cho từng ngăn, giúp nhận biết sự 
thay đổi nhiệt độ tại mọi thời điểm.

Máy Nén Inverter Hiệu Suất Cao

Mang đến khả năng làm lạnh cực mạnh nhờ tạo ra lượng 
lớn không khí lạnh, đồng thời hoạt động hiệu quả khi làm 
lạnh ở chế độ năng lượng thấp nhờ điều khiển điện tử.

Chế độ trữ Sữa/Thịt

Giữ thịt và cá luôn tươi ngon
Dùng để rã đông thực phẩm
Làm mát thức uống nhanh



Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn
Với Lớp Giữ Ẩm
Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trên ngăn rau quả
Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh 
thổi trực tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu 
bên trong ngăn.

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho ngăn trữ linh 
hoạt, bạn sẽ có 2 ngăn rau quả với không gian lưu trữ 
tăng thêm đáng kể.

Lấy nước bên ngoài Bảng điều khiển cảm ứng

Khay kính cường lực Làm đá tự động*2

Độ ẩm
cao

Khoảng

92%*1

Thiết Kế Tiện Dụng

Thông Số Kỹ Thuật

4241

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

Ngăn đông

Số cửa

Dòng sản phẩm

Dung tích
(L)

Kích thước
(mm)

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép

Ngăn rau quả dung tích lớn với lớp giữ ẩm

Tính năng
khác

Tính năng chung

Màu

Ngăn mát

Dung tích Ngăn đông

Dung tích Tổng/ Danh định

Rộng

Cao

Sâu bao gồm tay cầm

Sâu không bao gồm tay cầm

Ngăn trữ chuyển đổi được

Khay thủy tinh chịu lực

Đèn LED

Bình chứa nước với bộ lọc (Lấy nước bên ngoài)

Bình chứa nước với bộ lọc (Làm đá tự động)

Làm đá tự động

Khay đá xoay và di chuyển được

Cấp đông nhanh

Khay thủy tinh chịu lực

Đèn LED

Cảm biến kép thông minh

Cảm biến nhiệt Eco

Lấy nước bên ngoài

Bảng điều khiển cảm ứng

Màng lọc Nano Titanium

Chuông báo rò rỉ khí lạnh

GBK/GBW

R-FW690PGV7XModel

Hình ảnh

GBK

R-FW650PGV8

Ngăn đông trênLoại

Big French

R-FW690PGV7

Sản xuất tại Thái Lan

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau quả. 
*2 Áp dụng cho model R-FW690PGV7X 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Khay đá xoay và di chuyển đượcBảng điều khiển cảm ứng Khay kính cường lực

Thiết Kế Tiện Dụng

Big 2
Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên Ngăn Trữ Chuyển Đổi

Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn Với
Lớp Giữ Ẩm
Độ ẩm tối ưu với lớp bảo vệ bên trên ngăn rau quả
Lớp bảo vệ bên trên ngăn không cho không khí lạnh thổi trực 
tiếp vào rau quả, giúp duy trì độ ẩm tối ưu bên trong ngăn.

Khi chọn chế độ lưu trữ rau quả cho ngăn trữ linh hoạt, bạn sẽ 
có 2 ngăn rau quả với không gian lưu trữ tăng thêm đáng kể.

*Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Độ ẩm khác nhau tùy vào số lượng và chủng loại rau quả.

Tính năng này cho phép điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn 
dễ dàng bằng cách chuyển đổi giữa hai chế độ Sữa/Thịt và 
Rau quả.

             Chế độ trữ rau quả                  Chế độ trữ Sữa/Thịt

Ngăn rau quả

Ngăn đông

Ngăn mát

Độ ẩm
cao

Khoảng

92%*

R-FG690PGV7X
(GBK)

Dung tích tổng: 601L
Dung tích danh định: 550L

 

R-FG560PGV8
(GBK)

Dung tích tổng: 489L
Dung tích danh định: 450L

43 44

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)Không cần ổn áp

R-FG690PGV7X



Stylish Dòng Cao Cấp
Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)Không cần ổn áp

Ngăn Chuyển Đổi Đa Năng
Điều chỉnh các chế độ làm mát 4 mức nhiệt theo nhu cầu bảo quản và chế độ ăn uống.

Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn
Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích 
thước lớn trong kích thước lớn trong môi trường độ ẩm 
duy trì 90%.*1

Khử Mùi Mạnh Mẽ Triple Power 
Bộ lọc Khử mùi Triple Power giúp loại bỏ các chất 
gây mùi*2 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*3

Tự động làm đá sạch Làm lạnh nhanh Đệm cửa chống nước Khay kính cường lực

Đá viên & Trái cây đông đá 
Với thực phẩm đông lạnh và đá, hãy 
thiết lập chế độ Cấp Đông để gia 
tăng thêm không gian lưu trữ.

Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để 
giữ cho thịt và cá luôn tươi bạn có 
thể dễ dàng nấu ngay mà không 
cần rã đông.

Sản phẩm từ Sữa & Thịt
Chế độ Lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt 
độ lý tưởng 1oC cho các sản phẩm 
từ sữa, thịt và thực phẩm tươi sống.

Đồ uống & Thức ăn
Thiếu chỗ bảo quản cho đồ ăn và thức 
uống? Bạn có thể tăng cường thêm 
không gian Làm Mát ở chế độ 3oC.

Cấp đông  -12°C Cấp đông mềm -3°C Lạnh / Thịt 1°C Làm mát 3°C

Sau 7 ngàySau 7 ngày

Cải xoăn sau 7 ngày bảo quản

Thiết Kế Tiện Dụng

R-FVY510PGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 390L

 R-FVY480PGV0
(GBK)

Dung tích tổng: 403L
Dung tích danh định: 349L

45 46

Ngăn đông

Ngăn chuyển đổi
đa năng

Ngăn mát

Ngăn rau củ

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.

*2 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan,  Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, 

Hexanal và Acetic Acid).

*3 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: 

Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. 

Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh. 

R-FVY480PGV0



Stylish Dòng Tiêu Chuẩn
Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên

R-FVX510PGV9
(MIR)

Dung tích tổng: 443L
Dung tích danh định: 406L

R-FVX480PGV9
(MIR)

Dung tích tổng: 403L
Dung tích danh định: 366L

R-FVX450PGV9
(GBK)

Dung tích tổng: 375L
Dung tích danh định: 339L

Ngăn đông

Ngăn chuyển đổi
đa năng

Ngăn mát

Ngăn rau củ

Khử Mùi Mạnh Mẽ Triple Power 
Bộ lọc Khử mùi Triple Power giúp loại bỏ các chất gây 
mùi*2 và diệt trừ 99% vi khuẩn.*3

Ngăn Đông Mềm Đa Năng
Tính năng của Ngăn đông mềm đa năng giúp bạn điều chỉnh các chế độ làm mát tùy theo nhu cầu bảo quản
và chế độ ăn uống.

Khay đá xoay di chuyển được Đệm cửa chống nước Khay kính cường lực

Thiết Kế Tiện Dụng

Sau 7 ngàySau 7 ngày

Cải xoăn sau 7 ngày bảo quản

Đồ uống & Thức ăn
Với ngăn làm mát rộng hơn, bạn sẽ không 
còn phải lo lắng thiếu chỗ bảo quản đồ 
uống và thức ăn. 

Sản phẩm từ Sữa & Thịt
Chế độ lạnh/Thịt giúp duy trì nhiệt độ lý 
tưởng 1°C cho các sản phẩm từ sữa, thịt 
và thực phẩm tươi sống.

Thịt & Cá
Chọn chế độ Cấp đông mềm để giữ cho 
thịt và cá luôn tươi, bạn có thể dễ dàng 
nấu ngay mà không cần rã đông.

Nấu ngay
Nấu ngay mà không cần rã đông.
 

Dễ chia nhỏ để chế biến
Chỉ cần dùng lượng thực phẩm vừa đủ 
để chế biến.

Dễ thái cắt
Thực phẩm được cấp đông mềm sẽ 
dễ thái & cắt hơn.

Chế độ Cấp đông mềm -3°C cho phép chế biến ngay

Cấp đông mềm -3°C Lạnh / Thịt Làm mát 3°C

Siêu tiết kiệm điện Làm lạnh cực mạnh

Giữ lạnh lâu hơn (12 giờ)Không cần ổn áp

*3 Do đó cũng có tác dụng khử trùng. Kết hợp các đặc tính của Than hoạt tính, Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc giúp giảm đáng kể chất gây mùi theo thời gian. Tổ chức kiểm nghiệm: 
Viện Đánh giá Chất lượng Boken. Phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp bám dính màng (JISZ2801). Tên bộ phận xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa để lọc. 
Đối tượng: Vi khuẩn bị hút vào trong bộ lọc. Kết quả kiểm nghiệm: chỉ dùng bộ lọc có thể tiệt trùng 99% sau 24 giờ. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh. 

*1 Được thử nghiệm bởi Hitachi. Thông số có thể khác tùy thuộc vào số lượng và loại rau.
*2 Bộ lọc Khử mùi Triple Power có chức năng hút và loại bỏ 7 loại chất gây mùi (Đã được Hitachi kiểm nghiệm. Chất gây mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).

Ngăn Rau Quả Dung Tích Lớn
Ngăn chứa rộng rãi để bảo quản các loại rau quả kích 
thước lớn trong kích thước lớn trong môi trường độ ẩm 
duy trì 90%*1

47 48

R-FVX510PGV9



Thông Số Kỹ Thuật

49 50

Số cửa 

Dòng sản phẩm 

Dung tích (L) Dung tích Tổng/Danh định

 Dung tích ngăn đông

 Dung tích ngăn mát

Kích thước  Rộng

 Cao

 Sâu không bao gồm tay cầm

INVERTER x Hệ Thống Quạt Kép 

Ngăn mát Ngăn trữ chuyển đổi được

 Ngăn chuyển đổi đa năng

 Ngăn rau quả giữ ẩm

 Ngăn rau quả

 Khay thủy tinh chịu lực

 Đèn LED

Ngăn đông Làm đá tự động

 Khay đá xoay & di chuyển được

 Khay thủy tinh chịu lực

Tính năng khác Cảm biến nhiệt kép Eco

 Bộ lọc khử mùi Triple Power

 Núm điều khiển thông minh

 Bảng điều khiển LED

Tính năng chung 

Màu

Sản xuất tại  

Dòng Cao Cấp

2 cửa

GBK/MIR

Thái Lan

GBK/GMG

Điều chỉnh nhiệt độ (3,1,-3,-12OC) Điều chỉnh nhiệt độ (3 <-> -3OC)

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

(mm)

Model

Hình ảnh

443/390

104

286

680

1,770

720

-

-

-

-

R-FVY510PGV0

443/406

109

297

680

1,770

720

-

-

-

-

R-FVX510PGV9

403/366

101

265

650

1,695

720

-

-

-

-

R-FVX480PGV9

GBK

375/339

101

238

650

1,605

720

-

-

-

-

R-FVX450PGV9

Ngăn Đông TrênLoại

403/349

96

253

650

1,695

720

-

-

-

-

R-FVY480PGV0

Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn

2 cửa 2 cửa

Chất làm lạnh R-600a / Không CFC / Không HFC / Không đóng tuyết / Đệm cửa chống mốc

Ngăn Đông Trên

R-B415EGV1 R-B330PGV8R-FG690PGV7X

415 / 396

114

282

700

1720

670

303 / 275

92

183

560

1600

655

Ngăn Đông Dưới

GBK Đen Onyx BSL / BBK

Thái Lan

R-FG560PGV8X

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



5251

Chiếu Sáng

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*1 Khả năng chịu lực của kính cường lực.

Máy Nén
Inverter
Hiệu Suất Cao Khay Kính

Cường Lực

Kệ Ngăn Đông Bằng
Kính Cường Lực

Làm Lạnh
Vòng Cung
Hệ  thống làm mát không đóng 
tuyết tối ưu hóa việc phân phối 
luồng không khí lạnh từ thành 
phía sau, đảm bảo làm mát đa 
chiều và đồng đều bằng luồng 
khí lạnh nhẹ nhàng, giảm thiểu 
sự tiếp xúc trực tiếp của không 
khí lạnh với thực phẩm, nhờ đó 
giữ được độ tươi ngon tối ưu.

Tủ lạnh Hitachi sử dụng máy 
nén Inverter điều khiển điện tử 
giúp tiết kiệm điện năng. Máy 
nén cho khả năng làm lạnh 
mạnh mẽ và giảm tiếng ồn.

Các kệ có độ bền cao, chống trầy 
xước, chịu nhiệt, có thể chứa tới 
100 kg*1, mỗi kệ giúp đáp ứng 
mọi nhu cầu lưu trữ của bạn.

Đèn LED tiết kiệm năng lượng 
cung cấp đủ ánh sáng để nhìn rõ 
bên trong.

Kệ kính cường lực của ngăn đông đảm 
bảo an toàn và có tính thẩm mỹ, kết cấu 
chắc chắn với độ hoàn thiện cao.

Dòng Carbon
Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên

HRTN5275MFUVN
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Số cửa

Làm lạnh vòng cung

Ngăn trữ Fresh Select

Làm đá

Bộ lọc Triple Power

Máy nén Inverter 

Chuông báo mở cửa

Đèn LED

Màu sắc

Kích thước RxCxS (mm)

Trọng lượng (kg)

Sản xuất tại

275 / 260

56

204

Khay đá xoay

560 x 1680 x 635

48

HRTN5275MFUVN

2 cửa

  255 / 240

56

184

Khay đá xoay

Đen ánh sao

560 x 1580 x 635

47

Thái Lan

HRTN5255MFUVN

230 / 210

56

154

-

Khay đá

560 x 1460 x 635

43

HRTN5230MUVN

Tủ lạnh ngăn đông trên – Carbon Line

Tổng/ Danh định              

Ngăn đông

Ngăn lạnh

Dung tích
thực (L)

Thông Số Kỹ Thuật

Hình ảnh

Giấm

Ngăn Chứa Cửa Tủ Lạnh 
Với dung tích đồ uống 6 lít*4, ngăn 
chứa cửa tủ lạnh được thiết kế chắc 
chắn và thuận tiện khi sử dụng. 

Bộ Lọc
Triple
Power

Ngăn Trữ
Linh Hoạt

Chế Độ
Sữa/Thịt

Chế Độ Lưu Trữ Rau
Hai Tầng

Chế Độ
Rau Quả
Khoảng 5°C
Bảo quản tươi ngon
các loại trái cây và
rau quả mềm,
dễ hư hỏng.

Khoảng 1°C
Duy trì độ tươi của thịt
và cá, rã đông nhẹ thực
phẩm đông lạnh và làm
lạnh nhanh đồ uống.

Đặt ngăn kéo trên ngăn rau
để tận dụng không gian
lưu trữ thứ hai cho các loại
rau quả.

5°C 1°C

Hành & Tỏi

Cá Tươi Sống

Bộ lọc Triple Power
giúp loại bỏ các thành 
phần gây mùi*2 và vi 
khuẩn tới 99%*3 trong 
toàn bộ tủ lạnh.

Bộ lọc Triple Power đảm 
bảo ngăn rau củ  tràn 
ngập không khí sạch, 
ngăn ngừa lẫn mùi khó 
chịu.

Ngăn Fresh Select giúp lưu trữ linh hoạt và tối ưu. Tùy chọn 
vị trí và chế độ của ngăn trữ dựa trên nhu cầu bảo quản của 
bạn. Có thể linh hoạt đặt ngăn trữ thực phẩm ở  trên cùng 
hoặc dưới cùng của tủ lạnh. Nhiệt độ bên trong ngăn có thể 
điều chỉnh bằng cách chuyển đổi giữa chế độ rau quả và 
sữa/thịt khi được đặt ở vị trí bảo quản ban đầu.

*2 Bộ lọc Triple Power giúp loại bỏ 7 thành phần mùi (Được thử nghiệm bởi Hitachi. Loại mùi: Methyl Mercaptan, Ammonia, Acetaldehyde, Trimethylamine, Propanal, Hexanal và Acetic Acid).
*3 Do đó cũng mang lại hiệu quả khử trùng. Tổng hợp các đặc tính của Than hoạt tính. Zeolite và Mangan Oxit (chất xúc tác), bộ lọc làm giảm đáng kể tỷ lệ mùi hiện diện theo thời gian. Tổ chức 
thử nghiệm: Viện đánh giá chất lượng Boken. Phương pháp kiểm tra: Phương pháp dán phim (JISZ2801). Tên thành phần xử lý: Bộ lọc. Phương pháp khử trùng: Ứng dụng chất xúc tác oxy hóa 
để lọc. Chủ thể: Vi khuẩn bị giữ lại trong bộ lọc. Kết quả kiểm tra: Khử trùng 99% sau 24 giờ, chỉ bằng bộ lọc. Không ảnh hưởng đến môi trường và thực phẩm bên trong tủ lạnh.

*4 Được thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances. Ngăn chứa cửa tủ lạnh có thể chứa bốn chai 1,5 lít.

Ngăn kéo có thể di chuyển

Dòng sản phẩm

Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Máy Giặt

BD-D120XGV

1 255 56

Máy Giặt Lồng 
Ngang – Linear

Tự Động Phân Bổ 
Nước Giặt Xả
Giặt Thông Minh
Công Nghệ Sấy Gió 
Wind Iron
Giặt Bằng Khí Nóng 
Air Wash
Tự làm sạch lồng giặt
Inverter tiết kiệm điện

Máy Giặt Lồng 
Ngang – Eclipse

Giặt nước nóng giảm 
mùi hôi
Diệt khuẩn với giặt hơi 
nước
Giặt chống nhăn
Vệ sinh lồng giặt bằng 
nước nóng
Inverter tiết kiệm điện

Máy Giặt Lồng 
Đứng - Dual Jet

Tư động phân bổ nước 
giặt xả
Giặt nước nóng
Auto Self Clean
Vệ sinh lồng giặt với 
nước nóng
Giặt Sơ Prewash

Máy Giặt Lồng 
Đứng - Dual 
Waterfall

Thác Nước Đôi
Vắt khô cực nhanh
Auto Self Clean
Inverter tiết kiệm điện



Sấy Gió Wind Iron
Sấy khô tự nhiên, làm phẳng vết nhăn
Luồng gió tốc độ cao khoảng 270 km/h*1 được 
tạo ra từ hệ thống sấy bằng quạt phản lực liên 
tục thổi vào giúp làm khô quần áo một cách tự 
nhiên, bạn có thể mặc ngay sau khi giặt xong.

Công Nghệ Giặt Hơi Nước 
Steam Iron
Xóa Vết Nhăn*2 Và Loại Bỏ Mùi Chỉ 
Trong 15 Phút

Thích hợp cho những buổi sáng bận rộn và 
trước khi ra ngoài. Công Nghệ Giặt Hơi Nước 
Steam Iron nhanh chóng và nhẹ nhàng làm 
giảm vết nhăn trên quần áo. Hai chiếc áo chỉ 
mất 15 phút. Chương trình này giúp giảm vết 
nhăn trên quần áo khi gấp xếp và loại bỏ mùi 
bằng cách tạo ra môi trường có độ ẩm cao bên 
trong lồng giặt và tác động luồng gió tốc độ cao 
lên quần áo.

Giảm nhăn quần áo
Sẵn sàng mặc ngay mà không cần ủi

Máy Giặt Lồng Ngang
Dòng cao cấp

Phơi nắng sau khi giặt Dùng công nghệ Wind Iron

Bảo vệ sợi vải hơn khi phơi dưới nắng
Sự khác biệt về độ mềm mịn của khăn tắm

Khăn tắm / Cotton 100%

Lượng quần áo

Chất liệu vải

Nhiệt độ nước

Độ cứng nước Chất tẩy rửa

Chế độ xả

Chuyển động

Chế độ vắt

Giặt Thông Minh
Giặt sạch hoàn hảo và tiết kiệm tối đa
Tích hợp 8 cảm biến thông minh giúp phân tích chi tiết, 
tự động điều chỉnh chương trình và thời gian giặt phù 
hợp mà không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, lựa 
chọn, cài đặt rắc rối.

Công Nghệ Auto Dosing
Giặt sạch tối ưu, thêm tiện lợi và tiết kiệm
Lượng nước giặt và nước xả được tự động phân bổ 
chính xác theo khối lượng đồ giặt cho hiệu quả giặt 
sạch tối ưu. Chỉ cần đổ đầy 1 lần nước giặt xả, có thể 
dùng được cho 24 lần giặt*3.

24
lần

Giặt đến

BD-D120XGV

1 257 58

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Tốc độ gần cửa thoát gió được tính từ thông số diện tích cửa thoát gió và thể tích gió. 
*2 Đối với lượng đồ dưới 0,5 kg quần áo khô. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào chất liệu của đồ giặt. Không phải tất cả các loại vết nhăn và mùi có thể loại bỏ được. 
*3 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Số lần giặt có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố. 
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Giặt Khí Nóng Air Wash

Làm sạch và khử mùi hiệu quả
Không khí nóng và ẩm giúp làm sạch hiệu quả, giảm vi 
khuẩn, nấm mốc cũng như khử mùi hiệu quả những đồ khó 
giặt, ngăn ngừa biến dạng.

Auto Self Clean

Lồng giặt sạch khuẩn giúp quần áo thêm sạch
Tự động làm sạch lồng giặt ngay trong mỗi lần giặt giúp ngăn 
ngừa hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc tích tụ, giữ lồng giặt 
luôn sạch sẽ, vệ sinh. Được chứng nhận giảm hiệu quả vi 
khuẩn & nấm mốc bởi Allergy UK.

Thiết Kế Tiện Dụng

Đèn sáng
bên trong

Vận hành
êm ái

Cửa máy với
góc mở rộng

Thiết kế phẳng
màn hình cảm ứng trên mặt kính

Giặt Sấy60 phút

Bên ngoài lồng giặt
bằng thép không gỉ

Bên trong
lồng giặt ngoài

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
*1 Đối với lượng đồ dưới 1kg, quần áo như 4 áo sơ mi. Hiệu suất có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và chất liệu quần áo. 

Chương Trình Giặt & Sấy Trong 1 giờ

Chu trình giặt và sấy có thể hoàn tất trong khoảng 
60*1 phút.

Khối lượng giặt (kg)
Khối lượng sấy (kg)
Màu
Giao diện
Lồng giặt
Gioăng cửa
Cánh nâng
Cửa mở rộng
Inverter
Hệ thống điều khiển rung kép +
Nhãn số 5
Tải lại
Giặt sơ
Duy trì xả
Số lần xả
Tốc độ quay tối đa (Vòng/phút)
Nhiệt độ nước
Khóa trẻ em
Hẹn giờ
Tự làm sạch Auto Self Clean
Đèn trong lồng giặt
Bộ nhớ (Chương trình + Cài đặt)
Công nghệ sấy gió Wind Iron
Thời gian sấy
Tùy chọn sấy
Nước giặt
Nước xả vải
Thông báo mức thấp
Điều chỉnh chức năng
Giặt thông minh
Vải Cotton
Vải mỏng
Giặt nhanh 15 phút
Giặt vệ sinh 60°C
Giặt & sấy 60 phút
Giặt bằng khí nóng Air Wash
Giặt hơi nước Steam Iron
Đồ em bé
Chăn mền
Vắt
Chỉ sấy khô
Giặt 38 phút
Giặt chống nhăn 
Vệ sinh lồng giặt
Tải xuống (mặc định: Xả & Vắt)
Vết bẩn khó giặt
Giặt yên tĩnh

BD-100XGV
10
- 

Xám
Điều khiển cảm ứng trên mặt kính

Lồng giặt lớn 530 mm
Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

5 sao

1.600
Lạnh / 30oC / 40oC / 60oC / 90oC

-
-
-

Tăng / Giảm

-
-
-
-

-
-

600 x 650 x 850 
68 / 73

Thông Số Kỹ Thuật
Dòng sản phẩm
Model
Khối lượng giặt

Hiệu suất

Kích thước (RxSxC, mm)
Khối lượng (Tịnh/Tổng, kg)
Sản xuất tại

Chương trình

Thái Lan

Máy giặt lồng ngang cao cấp
BD-D120XGV

12
8

Xám
Điều khiển cảm ứng trên mặt kính

Lồng giặt lớn 530 mm
Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

5 sao

1.600
Lạnh / 30oC / 40oC / 60oC / 90oC

Nhiệt Độ Thấp / Sấy Thêm

Tăng / Giảm

-
-
  

-
-

600 x 650 x 850 
72 / 77

Công nghệ Auto Dosing

Tính năng sấy khô

Tính năng

Thông tin chung

*1Phòng Thí Nghiệm: BOKEN /Số báo cáo thử nghiệm: 213251774-1, 213237371-1 /Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 2801 /Đối tượng thử nghiệm: Cánh nâng và gioăng cửa /
Kết quả thử nghiệm: Giá trị hoạt tính kháng khuẩn từ 2,0 trở lên. *2Phòng Thí Nghiệm: BOKEN /Số báo cáo thử nghiệm: 213251774-2, 213237371-2 /Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 
2911 /Đối tượng thử nghiệm: Cánh nâng và gioăng cửa / Kết quả thử nghiệm: Hiển thị kháng nấm mốc 0.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.
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Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Chương Trình
Giặt Vệ Sinh

Giặt quần áo bằng nhiệt độ cao*1 
mang đến sự sạch sẽ và yên tâm 
cho bạn và gia đình. Chương trình vệ 
sinh đảm bảo loại bỏ 99.9% vi 
khuẩn*1, rất thích hợp dùng cho ga 
trải giường và khăn tắm.

Giặt Chống Nhăn 
Giảm nếp nhăn, dễ là ủi
Sau khi hoàn thành chu trình giặt, 
lồng giặt xoay nhẹ, đảo trộn để 
tránh tạo nếp nhăn, quần áo vì 
thế sẽ dễ ủi hơn.

Vệ Sinh Lồng Giặt Bằng 
Nước Nóng

Diệt khuẩn, loại bỏ mùi hôi
Nước nóng 90oC giúp lồng giặt được 
làm sạch hiệu quả, loại bỏ vi khuẩn, 
mùi hôi bên trong lồng giặt, quần áo vì 
thế sẽ luôn sạch sẽ và thơm ngát.

Giặt Hơi Nước Giúp Diệt khuẩn

Các chu trình giặt bằng hơi nước ở nhiệt độ 
cao*2 giúp quần áo sạch sâu hơn bằng cách 
loại bỏ vi khuẩn, nhờ vậy quần áo luôn thơm 
mát và sạch sẽ.

Máy Giặt Lồng Ngang
Dòng Eclipse

Loại Bỏ Vết Bẩn Cứng Đầu

Nỗi lo của bạn sẽ được xua tan nhờ Tính năng loại bỏ vết bẩn*3 
làm sạch hiệu quả bốn loại vết bẩn thường gặp nhất, bao gồm cà 
phê, nước sốt, dầu mỡ và bùn đất. Tuỳ thuộc vào từng loại vết bẩn 
được lựa chọn, máy giặt sẽ lựa chọn thông minh nhiệt độ và chu 
trình giặt tối ưu để loại bỏ chúng*3.

Chương Trình Giặt & Sấy
Trong 1 giờ

Đây là chương trình lý tưởng cho việc giặt và 
sấy quần áo nhẹ tổng hợp trong vòng 60 phút, 
giúp việc giặt giũ trở nên thuận tiện hơn.

Giặt Sấy60 phút

BD-D1054HVOS

Cà phê Sốt Dầu Bùn

Thông Số Kỹ Thuật

Trung Quốc

Dòng sản phẩm

Model

Kích thước (RxSxC, mm)

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg)

Sản xuất tại

Khối lượng giặt (kg)

Khối lượng sấy (kg)

Màu sắc

Giao diện

Đường kính lồng giặt (mm)

Đánh giá năng lượng

Mức tiêu thụ điện

Giặt sơ

Hơi nước

Xả tăng cường

Chống nhăn

Lựa chọn vết bẩn

Nhiệt độ nước (°C)

Tốc độ quay (vòng/phút)

Giặt nóng

Tự động tắt nguồn

Giặt nhanh

Khoá trẻ em

Hẹn giờ

Vệ sinh lồng giặt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BD-D1054HVOS

10,5

7

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt vệ sinh

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ len

Vải Jeans

Sơ mi

Chăn mền

Sấy

Giặt & sấy 1 giờ

Kết hợp giặt & sấy

600 x 635 x 850

71 / 80

BD-D852HVOS

8,5

5

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1200

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt vệ sinh

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ len

Vải Jeans

Sơ mi

Chăn mền

Sấy

Giặt & sấy 1 giờ

Kết hợp giặt & sấy

600 x 600 x 850

64 / 69

Máy giặt sấy lồng ngang - dòng Eclipse

Chương trình giặt

Tính năng

Hiệu suất

Thông số chung

Khối lượng giặt

*1 Điều kiện thử nghiệm: 30% tải định mức ở 90oC.
*2 Nhiệt độ nước được cài đặt ở mức tối thiểu là 60oC. 
*3 Thử nghiệm nội bộ: Chương trình Cotton & Stain. Loại bỏ vết bẩn khác nhau tùy theo công suất và chất tẩy rửa. 
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Máy Giặt Lồng Đứng
Dual Jet

Giặt Sơ Prewash+

Tiết kiệm công sức, tăng hiệu quả giặt sạch
Giúp xả sạch cặn dơ trong quần áo bẩn trước khi 
tiến hành chu trình giặt chính thức. Mâm giặt giúp 
khuấy đảo quần áo, các tia nước kép mạnh mẽ 
tiếp cận và luân chuyển đồ giặt theo chiều dọc và 
chiều ngang mang lại hiệu quả giặt đa hướng.

Giặt Vệ Sinh 60oC

Diệt khuẩn, ngăn ngừa dị ứng
Bộ gia nhiệt tích hợp làm nóng nước đến 40/60°C 
giúp loại bỏ hiệu quả ve rận và chất gây dị ứng trong 
sợi vải, rất phù hợp giặt quần áo cho bé.

Công Nghệ Auto Dosing

Giặt sạch tối ưu, thêm tiện lợi và tiết kiệm
Lượng nước giặt và nước xả được tự động phân 
bổ chính xác theo khối lượng đồ giặt cho hiệu quả 
giặt sạch tối ưu. Chỉ cần đổ đầy 1 lần nước giặt xả, 
có thể dùng được cho 17 lần giặt*1.

Đồ bẩn nhiều
Đồ bẩn
thường

Giảm thiểu vi khuẩn

17
lần

Giặt đến

Auto Self Clean

Lồng giặt sạch khuẩn giúp 
quần áo thêm sạch
Tự động làm sạch lồng giặt ngay 
trong mỗi lần giặt giúp ngăn ngừa 
hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm 
mốc tích tụ, giữ lồng giặt luôn 
sạch sẽ, vệ sinh.

Bên trong
lồng giặt ngoài

Bên ngoài lồng
giặt thép không

Phía sau cánh

Đáy lồng giặt thép không gỉ

Đáy của lồng giặt ngoài

SF-250ZFVAD

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Số lần giặt có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố. 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

BD-1054HVOS

10,5

-

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ 

Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Đồ len

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ lót

Vải Jeans

Giặt đồ trẻ em

Chăn mền

Quần áo màu

Sơ mi

Giặt vệ sinh

600 x 635 x 850
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BD-954HVOS

9,5

-

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/

Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Đồ len

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ lót

Vải Jeans

Giặt đồ trẻ em

Chăn mền

Quần áo màu

Sơ mi

Giặt vệ sinh

600 x 600 x 850
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Trung Quốc

BD-954HVOW

9,5

-

Trắng

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/

Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Đồ len

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ lót

Vải Jeans

Giặt đồ trẻ em

Chăn mền

Quần áo màu

Sơ mi

Giặt vệ sinh

600 x 600 x 850
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Máy giặt lồng ngang - dòng Eclipse

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm

Model

Kích thước (RxSxC, mm)

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg)

Sản xuất tại

Khối lượng giặt (kg)

Khối lượng sấy (kg)

Màu sắc

Giao diện

Đường kính lồng giặt (mm)

Đánh giá năng lượng

Mức tiêu thụ điện

Giặt sơ

Hơi nước

Xả tăng cường

Chống nhăn

Lựa chọn vết bẩn

Nhiệt độ nước (°C)

Tốc độ quay (vòng/phút)

Giặt nóng

Tự động tắt nguồn

Giặt nhanh

Khoá trẻ em

Hẹn giờ

Vệ sinh lồng giặt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Chương trình giặt

Tính năng

Hiệu suất

Thông số chung

Khối lượng giặt



Máy Giặt Lồng Đứng
Dual Waterfall

LTL H0MVW0T

1 2

125,3
6,3
76
3,8

194,4
9,3

189,4
9,5

640 x 684 x 1087
Xám đậm (DG)

50 / 55
Thái Lan

Cấu tạo

Chương trình giặt

Chức năng làm sạch

Chức năng tiện ích

Chức năng vắt

Chức năng giặt

Tiêu thụ nước

Tiêu thụ điện
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Máy giặt lồng đứng Dual Jet

Thông Số Kỹ Thuật

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Chống Rối Đồ Giặt

Công nghệ Chống rối đồ giặt* độc đáo giúp giảm 
thiểu tình trạng quần áo bị rối và xoắn sau khi hoàn 
tất chu trình giặt, phù hợp với các loại vải mỏng. 
Các chuyển động bổ sung giúp gỡ rối quần áo cẩn 
thận, giúp lấy đồ ra dễ dàng hơn.

Thác Nước Đôi Dual Waterfall
Với Thiết Kế Mâm Giặt Hiệu Suất Cao

Tính năng Thác nước đôi cải tiến được thiết kế với thác nước hai 
tầng hoạt động bất kể khi giặt số lượng nhiều hay ít, đảm bảo 
dòng nước bao phủ toàn bộ quần áo của bạn.

Để có hiệu quả chăm sóc và giặt giũ tối ưu, thiết kế mâm giặt bên 
trong tạo ra luồng nước chuyển động mạnh mẽ, giúp giảm thời 
gian giặt, giảm lượng nước sử dụng đến 17%*, đồng thời tăng 
hiệu quả sử dụng năng lượng thêm 10%*.

Vắt Khô Cực Nhanh 

Tận hưởng thời gian sấy ngắn hơn với Tính năng 
vắt khô cực nhanh Air Jet Dry*, vòng quay tốc độ 
cao giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả, đảm bảo quần 
áo của bạn khô nhanh hơn.

Đơn Giản Hóa Việc Giặt Giũ
với Hiệu Quả Tối Ưu

Máy giặt cửa trên mới của Hitachi ra đời giúp tái 
định nghĩa trải nghiệm giặt giũ của bạn. Được 
thiết kế nhằm đem đến hiệu quả và sự tiện lợi 
hàng đầu. Máy giặt cửa trên Hitachi chăm sóc 
quần áo của bạn trong khi vẫn tối ưu hiệu quả 
giặt sạch. Đơn giản hóa thói quen giặt giũ và tận 
hưởng trải nghiệm nghệ thuật giặt giũ thuận tiện 
ngay tại nhà.

Chế Độ Giặt Tay

Với vòi nước tích hợp tiện lợi để giặt tay*, bạn có 
thể xử lý trước quần áo bị ố hoặc bẩn, đảm bảo xử 
lý cẩn thận và kỹ lưỡng các món đồ mỏng, đồng 
thời ngăn quần áo bẩn không bị lẫn với các quần 
áo khác.

Chương Trình Loại Bỏ Vết Bẩn

Hai chương trình loại bỏ vết bẩn thông minh*
giúp khéo léo xử lý các vết bẩn hàng ngày như nước 
sốt, bùn đất và mồ hôi, quần áo bẩn nhiều bằng cách 
điều chỉnh nhiệt độ nước, thời gian ngâm và nồng độ 
nước giặt.

Chức Năng Ngâm

Chức năng ngâm* được thiết kế để dễ dàng xử lý 
quần áo bị bẩn nhiều. Chức năng này hoạt động 
bằng cách nhẹ nhàng làm mềm các vết bẩn cứng 
đầu trước khi bắt đầu chu trình giặt chính. Ngâm 
quần áo trong lồng giặt đầy nước với nước giặt, 
khuấy nhẹ trong một thời gian nhất định, đảm bảo 
xử lý trước quần áo một cách kỹ lưỡng.

Chế Độ Giặt Đa Dạng

Khám phá sự linh hoạt hơn với nhiều chế độ giặt 
đa dạng. Từ giặt giũ nhanh chóng và thuận tiện 
đến các chu trình giặt vệ sinh chuyên sâu và các 
chương trình loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Bạn cảm 
thấy an tâm vì quần áo được chăm sóc nhẹ 
nhàng, cẩn thận.

67 68
*Thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances.



Tính Năng Ngâm Nước Xả 
Tận hưởng cảm giác thơm tho của đồ giặt 
với chương trình Fragrance*1. Ngâm lâu hơn 
trong nước xả vải giúp quần áo của bạn 
thơm ngát hương sau mỗi lần giặt, đảm bảo 
sự tươi mát lâu dài.

Chương Trình Giặt Nhanh

Kết hợp giữa tốc độ và sự nhẹ nhàng để giữ 
cho quần áo hàng ngày và những trang phục 
dạo phố của bạn luôn sạch sẽ, tươi mới. 
Chương trình giặt nhanh*2 được tối ưu hóa để 
giặt sạch chỉ trong 20 phút.

Tính Năng Tiện Ích

Dễ Dàng
Chạm Tới

Ngăn Chứa Nước
Giặt Linh Hoạt

Nắp Đóng
Nhẹ Nhàng

Khóa Nắp Động Cơ Inverter

Bảng Điều Khiển Phía Sau
Kính Có Độ Bền Cao

Dễ Dàng Cho Đồ Vào 
Máy Giặt

Dễ Dàng Lấy Đồ Giặt

40 cm

Auto Self Clean
Tự Động Vệ Sinh Lồng Giặt
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Thông Số Kỹ Thuật

Khối lượng giặt (kg)

Màu sắc 

Loại động cơ

Màu sắc nắp máy giặt

Màu sắc tay nắm cửa máy giặt

Giao diện

Tốc độ quay tối đa (RPM)

Chất liệu lồng giặt

Số lượng mức nước

Đánh giá hiệu suất năng lượng

Thác nước đôi Dual Waterfall

Thiết kế lồng giặt

Chế độ giặt tay

Tự động vệ sinh lồng giặt

Chương trình loại bỏ vết bẩn

Hòa tan dễ dàng

Ngăn chứa nước giặt

Ngăn chứa nước xả vải

Nắp trên đóng mềm

Chế độ giặt đa dạng

Thời gian ngâm bổ sung

Chức năng Ngâm nước xả 

Tính năng vắt khô cực nhanh 

Hẹn giờ

Khóa trẻ em

1

2

3

4

5

6

7

8

Máy giặt lồng đứng Dual Waterfall

LTL H0MVW0T

10,5

Màu xám đậm

Inverter

Đen

Đen

Bảng điều khiển phía sau với màn hình LED

750

Thép không gỉ

6

5 sao

Thiết kế lồng giặt và mâm giặt mới

Bột giặt/Nước giặt

Giặt nhẹ nhàng / Giặt tiêu chuẩn / Giặt mạnh

2 mức

Tiêu chuẩn

Giặt nhanh

Giặt nửa tải

Tiết kiệm nước

Vết bẩn cứng đầu

Chăn lông

Đồ mỏng

Vệ sinh lồng giặt

590 x 656 x 1088

37 / 42

Thái Lan

Dòng sản phẩm 

Model 

Khối lượng 

 

 

Hiệu suất 

 

 

 

Kích thước (RxSxC, mm) 

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg) 

Sản xuất tại

Tính năng / Chức năng 

Chương trình

Tổng quan

*1 Thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances. 
*2 Dựa trên trọng lượng tải tối đa là 2 kg. Thử nghiệm Chương trình giặt nhanh theo tiêu chuẩn IEC60456. 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.
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Công Nghệ
Steam & Wear

Sử dụng hơi nước và nhiệt độ tối ưu được 
cài đặt sẵn, công nghệ Steam & Wear giúp 
làm mới và phẳng quần áo mà không cần 
là ủi*1. Quần áo yêu thích của bạn, đặc 
biệt là áo sơ mi, có thể mặc ngay.

Công Nghệ Sấy Cảm Biến

Quần áo sẽ nhanh hỏng nếu sấy quá khô 
hoặc quá nóng.
Các chương trình sấy sử dụng công 
nghệ cảm biến ngăn ngừa tình trạng sấy 
khô quá mức bằng cách xác định độ ẩm 
trong lồng sấy và tự động dừng khi chu 
trình sấy đạt đến độ khô tối ưu.

Chương Trình Hygiene
(Sấy Vệ Sinh)

Chương trình Hygiene (Sấy Vệ 
Sinh) với nhiệt độ tối ưu giúp 

loại bỏ vi khuẩn và vi rút khỏi quần áo trong một 
chu trình sấy. Chương trình này giúp giảm thiểu 
các chất gây dị ứng từ lông thú như mèo, chó và 
phấn hoa, vi khuẩn và nấm mốc. Chương trình 
Hygiene đã được chứng nhận bởi Allergy Uk 
một tổ chức chứng nhận độc lập.

Động Cơ Inverter
Hiệu Suất Cao

Máy sấy quần áo Hitachi với động cơ 
Inverter mang lại hiệu suất tối ưu, độ bền 
cao và độ ồn thấp. Động cơ Inverter có 
hiệu suất cao hơn động cơ không có 
Inverter 25%*2.

Kiểm Soát Việc
Giặt Giũ Từ Xa

Điều khiển và quản lý máy sấy quần áo Hitachi 
từ mọi nơi với HomeWhiz, một ứng dụng 
thông minh cung cấp trợ lý chuyên nghiệp để 
giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn! Bạn có 
thể sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông 
minh hoặc TV thông minh, để kết nối với thiết 
bị giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

Máy Sấy
Bơm Nhiệt

TD-100XFVEM

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng sản phẩm
Model
Khối lượng

Hiệu suất

Ứng dụng Smartphone  

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg)
Sản xuất tại

Tính năng/Chức năng

Khối lượng sấy
Loại máy sấy 
Màu sắc
Bảng điều khiển
Vị trí bình nước
Xả trực tiếp bằng máy bơm
Đường kính lồng sấy
Động cơ Inverter
Tiêu thụ điện tối đa
Công nghệ Steam & Wear
Khử trùng bằng tia cực tím
Chương trình chống dị ứng/Hygiene (vệ sinh)
Bộ lọc xơ vải
Kiểm soát cảm biến
Sấy có hẹn giờ
Chất liệu lồng sấy
Chiếu sáng bên trong
Khung máy bằng nhựa PET tái chế
thân thiện với môi trường
Cửa đảo chiều
Tự động nạp lại bồn chứa hơi
Khóa trẻ em
Hẹn giờ
Đèn báo đầy bình nước
Đèn báo vệ sinh bình ngưng tụ  
Đèn báo vệ sinh bộ lọc
Bộ kết nối máy giặt & máy sấy
Ứng dụng HomeWhiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
Chiều rộng
Chiều sâu
Chiều cao

Máy sấy quần áo
TD-100XFVEM

10kg
Bơm nhiệt

Xám 
Màn hình LED cảm ứng

Hướng lên
•

576mm
•

800W
•
-
•

Bộ lọc kết hợp hai lớp
•
•

Thép không gỉ
Đèn LED

•

•
•
•
•
•
•
•

Phụ kiện có tính phí
Wifi

Vải cotton
Sấy tiết kiệm
Vải tổng hợp
Sấy vệ sinh

Làm mới khử khuẩn
Len

Tải chương trình
Thời gian sấy

Chăn bông
Chương trình sấy nhanh

Vải Jean
Hỗn hợp
Hơi nước
Áo sơ mi

Yên tĩnh, ban đêm
Ngoài trời

Đồ lót
Khăn lau
Làm mới

598
607
846

42 / 44,5
Thổ Nhĩ Kỳ

Chương trình

Tải xuống chương trình

Kích thước (mm)

Tổng quan

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Đèn LED

Đèn LED bên trong lồng sấy, 
giúp bỏ quần áo vào và lấy 
quần áo ra thuận tiện hơn, bên 
cạnh đó còn dễ dàng phát hiện 
những quần áo nhỏ còn sót lại.

*1 Đã được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm của bên thứ 3, sử dụng chương trình giặt một lần gồm 6 áo sơ mi. 
*2 Thử nghiệm hiệu suất đối với động cơ cảm ứng trong điều kiện tải tương tự. 



Máy Rửa Chén Độc Lập

HDF-F158CVGB 
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Công nghệ Surround Wash

Công Nghệ Surround Wash*1 rửa đa chiều với thiết kế tay phun cải 
tiến và chuyển động mạnh mẽ tác động trực tiếp vào bề mặt chén 
dĩa, giúp rửa sạch mọi ngóc ngách, kể cả những vị trí khó tiếp cận.

Rửa Chuyên Sâu

Chai và các vật dụng khác có độ sâu lên tới 30 cm có thể được rửa 
sạch tại các khu vực chuyên dụng nằm ở dưới cùng của giá đỡ. 
Tính năng rửa chuyên sâu giúp làm sạch tuyệt vời nhờ áp lực nước 
mạnh và mang lại hiệu quả làm sạch tốt hơn đến 5 lần*2.

Chăm Sóc
Đồ Thủy Tinh

Một chu trình rửa đặc biệt để 
bảo vệ đồ thuỷ tinh; rửa nhẹ 
nhàng ở 40°C.

Cửa Tự Động và
Tự Động Sấy Khô

Trong suốt quá trình sấy khô, cửa 
tự động mở ra khoảng 10 cm, cho 
phép luồng không khí trong lành 
lưu thông để loại bỏ không khí 
nóng ẩm từ bên trong máy. Luồng 
khí tự nhiên này giúp tăng hiệu 
quả sấy khô.

Làm Sạch Đa Dạng Nhiều Loại Chén Dĩa,
Cho Kết Quả Sạch Bóng Bất Ngờ.

HDF-F158CVGB

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
*1 Đã được kiểm nghiệm nội bộ bằng cách so sánh các sản phẩm có và không có tính năng Surround Wash. 
*2 Kết quả thử nghiệm nội bộ được thực hiện với nhiều loại vết bẩn khác nhau bằng chương trình Rửa Chuyên Sâu Intensive 70. 



Ngăn Chứa 
Muỗng Nĩa 
Dạng Trượt

Ngăn chứa muỗng 
nĩa dạng trượt có 
thể tháo rời giúp 
thao tác tiện lợi.

Ngăn Chứa Muỗng Nĩa Linh Hoạt

Tối đa hóa việc sử dụng không gian bằng cách 
dễ dàng xếp tất cả các loại chén dĩa và vật dụng 
cần rửa.

Nhanh 58

Khi bạn không có nhiều thời gian, “Nhanh 
58” sẽ là chương trình lý tưởng cho kết quả 
làm sạch và sấy khô nhanh chóng chỉ 
trong 58 phút.

Khung Máy Bằng 
Nhựa PET Tái Chế

Máy rửa chén Hitachi có 
khung máy thân thiện với 
môi trường được làm từ chai 
nhựa tái chế, không chỉ bảo 
vệ chén dĩa của bạn mà còn 
bảo vệ môi trường.

Động Cơ
Inverter

Máy rửa chén Hitachi sử 
dụng động cơ Inverter tiết 
kiệm năng lượng. Động cơ 
không chỉ giảm tiếng ồn 
mà còn giúp nâng cao hiệu 
suất và độ bền.

Rửa Diệt Khuẩn

Khi chọn chức năng Rửa Diệt Khuẩn, nhiệt độ chu trình 
rửa được tăng lên ít nhất 60°C, cộng thêm 30 phút chu 
trình xả nóng (tối thiểu 70°C). Nhiệt độ cao tạo ra hơi 
nước giúp loại bỏ hiệu quả 99,999% vi khuẩn và virus* 
nhờ hơi nước nóng tiếp cận đến từng vật dụng. 

Làm Sạch Đa Dạng Nhiều Loại Chén Dĩa,
Cho Kết Quả Sạch Bóng Bất Ngờ.

 

Chăm Sóc Đồ Thuỷ Tinh

Một chu trình rửa đặc biệt để bảo vệ 
đồ thuỷ tinh; rửa nhẹ nhàng ở 40°C.

Nhanh 58

Khi bạn không có 
nhiều thời gian, 
“Nhanh 58” sẽ là 
chương trình lý 
tưởng cho kết quả 
làm sạch và sấy khô 
nhanh chóng chỉ 
trong 58 phút.

Công Nghệ
Steam Shine

Sau khi rửa, chế độ nhiệt 
tăng cường có chức 
năng sấy khô thêm 10 
phút cho bát đĩa. 

HDF-F146VX
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*Thử nghiệm được thực hiện trong chương trình Intensive 70 đối với vi sinh vật: Enterococcus faecium, Bovine Corona Murine Norovirus.



Động Cơ Inverter 

Máy rửa chén Hitachi sử dụng động cơ Inverter tiết kiệm 
năng lượng. Động cơ không chỉ giảm tiếng ồn mà còn giúp 
nâng cao hiệu suất và độ bền. 

Ngăn Chứa Muỗng Nĩa Dạng Trượt 

Ngăn chứa muỗng nĩa dạng trượt có thể tháo rời 
giúp thao tác tiện lợi. 

Khung Máy Bằng Nhựa PET Tái Chế

Máy rửa chén Hitachi có khung máy thân thiện với 
môi trường được làm từ chai nhựa tái chế, không chỉ 
bảo vệ chén dĩa của bạn mà còn bảo vệ môi trường. 

Rửa Diệt Khuẩn

Khi chọn chức năng Rửa Diệt Khuẩn, nhiệt độ chu trình rửa 
được tăng lên ít nhất 60°C, cộng thêm 30 phút chu trình xả 
nóng (tối thiểu 70°C). Nhiệt độ cao tạo ra hơi nước giúp loại 
bỏ hiệu quả 99,999% vi khuẩn và virus* nhờ hơi nước nóng 
tiếp cận đến từng vật dụng. 

*Thử nghiệm được thực hiện trong chương trình Intensive 70 đối với vi sinh vật: Enterococcus faecium, Bovine Corona Murine Norovirus.

Máy rửa chén độc lập 

Model

Loại

Công suất

Thông số
chung

Tính Năng

Chương
trình

Kích thước
(mm)

Trọng lượng (Tịnh/ Tổng, kg)

Sản xuất tại

Tải sử dụng (bộ chén dĩa)

Màu sắc

Độ ồn

Chức năng diệt khuẩn

Khay muỗng nĩa

Số lượng chương trình

Động cơ Inverter

Hệ thống sấy

Tiêu thụ nước

Rửa đa chiều Surround Wash

Rửa chuyên sâu

Cửa tự động

Chức năng làm bóng bằng hơi nước

Khay muỗng nĩa dạng trượt

Giỏ trên có thể điều chỉnh chiều cao 

Ngăn gấp ở giỏ trên

Ngăn gấp ở giỏ dưới

Chức năng rửa nửa tải

Khóa trẻ em

Hẹn giờ

Thời gian hẹn giờ tối đa

Chỉ báo chất trợ xả

Điều khiển

 Chức năng rửa đáy chuyên sâu (Turbowash)

Chỉ báo mức muối làm mềm nước

Chống rò rỉ nước

Khung máy nhựa PET tái chế thân thiện môi trường

1

2

4

5

6 

7

8

3

Chiều rộng

Chiều sâu

Chiều cao

HDF-F158CVGB

15

Kính đen

43dBA  

Linh hoạt

8

Hệ thống sấy quạt

9.5L

Lên đến 24 giờ

Điều khiển cảm ứng đèn LED
trên khung viền cửa

Tự động

Chuyên sâu

Tiết kiệm Eco

Đồ thủy tinh

Rửa nhanh

Mini

Hỗn hợp

Rửa tráng

598

600

850

57,1 / 59,6

HDF-F146VX

14

Thép không gỉ

44dBA

6

Hệ thống sấy quạt

9.5L

-

-

-

-

Màn hình cảm ứng đèn LED

-

-

Tự động

Tiết kiệm Eco

Đồ thủy tinh

Rửa nhanh

Mini

Chuyên sâu

598

600

850

49,8 / 50,1

Lên đến 24 giờ

Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số kỹ thuật

77 78
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Điều Hoà Không Khí
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RAK/RAC-DJ10PCASVX

Sản phẩm nhận giải thưởng thiết kế danh giá hàng 
đầu thế giới.
Triết lý thiết kế Duality của Hitachi kết hợp giữa kỹ 
thuật vượt trội và thẩm mỹ tinh tế giúp tạo nên 
phong cách sống hài hòa cho ngôi nhà của bạn.



Bộ lọc khí ViroSense Z1: loại bỏ hiệu quả nhiều 
chất gây ô nhiễm, hạt, vi rút, vi khuẩn và nấm mốc.

Bộ lọc trước: có thể tháo ra rửa 
sạch giúp lọc các hạt lớn.

Tự vệ sinh: FrostWash tự động làm sạch bộ trao 
đổi nhiệt làm giảm sự tích tụ của các chất ô 

nhiễm còn sót lại.

Thanh lọc không khí, loại bỏ tới 99% vi rút & chất gây ô nhiễm
Kết hợp lên đến 3 công nghệ lọc không khí khác nhau để tăng cường hiệu quả chống lại các chất gây ô 
nhiễm. Các bộ lọc hoạt động đồng bộ với hiệu quả làm giảm lên đến 99,9% đối với các loại virus*4 bao gồm 
SARS-CoV-2*5, hiệu quả lên đến 99,0% đối với vi khuẩn*6 và giảm tới 95,0% nấm mốc*7.

Vi rút Nấm mốcVi khuẩn

Tách
Bụi Bẩn

Khử
Mùi

Ngăn Chặn
Tác Nhân Dị Ứng

3 Bước Làm Sạch Không Khí
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*Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX
 *4 *5 *6 *7: Kiểm nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato Nhật Bản

Tự Động Vệ Sinh FrostWash

Lợi ích kép của chế độ FrostWash:
Duy trì hiệu suất

Hiệu quả làm sạch

99% 95%

Loại bỏ          
vi khuẩn*2

Làm giảm  
nấm mốc*3

99%

Loại bỏ   
virus*1

So với những hệ thống 
không có công nghệ này

Bí quyết làm sạch không khí tại gia
Theo thời gian, bụi bẩn tích tụ trong máy lạnh khiến máy hoạt động kém hiệu quả hơn. Công nghệ 
FrostWash độc đáo của Hitachi giúp liên tục duy trì hiệu suất của máy lạnh bằng cách loại bỏ bụi bẩn và vi 
khuẩn tích tụ trên bề mặt dàn trao đổi nhiệt bằng cách thu gom và đóng băng chúng. Khi băng tan, bụi bẩn 
được xả ra thông qua đường ống thoát nước, giúp bạn tận hưởng không khí trong lành hơn quanh năm.

 

1

2

3

4
Chế độ FrostWash: 
đóng băng bộ trao 
đổi nhiệt. Lớp sương 
giữ lại bụi bẩn.

Nấm mốc và bụi bẩn 
bong ra khỏi bộ trao 
đổi nhiệt khi lớp 
sương tan.

Bụi bẩn tích tụ theo thời gian trên 
bộ trao đổi nhiệt dẫn đến giảm 
hiệu suất của dòng không khí.

Bụi bẩn và nấm mốc 
được rửa sạch trôi 
theo cùng với nước 
ngưng tụ.

*1 *2 *3 : Kiểm nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Kitasato Nhật Bản



 

Máy nén Inverter hiệu 
suất cao

Tự động điều chỉnh công 
suất để duy trì nhiệt độ 
phòng ở mức thoải mái, giúp 
làm lạnh hiệu quả và êm ái.

Chế độ Silent

Nhờ thiết kế cánh quạt lượn sóng độc đáo 
giúp máy hoạt động êm ái chỉ 19dB.*2

Bộ điều khiển từ xa 
thiết kế mới

Bộ điều khiển trực quan 
giúp điều khiển máy lạnh 
thật dễ dàng.

Chế độ Powerful

Làm lạnh tức thì mà không cần chờ đợi quá lâu 
để tận hưởng không gian mát lạnh. 

Chế độ khô

Hút ẩm trong phòng hiệu quả và yên tĩnh, rất 
hữu dụng cho những ngày ẩm ướt.

Hệ thống Inverter Vector DC

Ngăn sự hình thành nấm mốc & mùi hôi nhờ 
có luồng khí tự động thổi qua các bộ phận 
bên trong khi máy lạnh tắt.

Chức năng chống nấm mốc

Tiện Ích Khác

Thiết Kế 'Lượn Sóng' Của Cánh Quạt

Silent Mode có thể đạt tới mức thấp nhất là 
19dB*1 nhờ thiết kế 'lượn sóng' độc đáo của cánh 
quạt, giúp giảm tiếng ồn khi chúng cắt qua không 
khí ở tốc độ chậm hơn.

Hẹn Giờ Ngủ
GoodSleep

Cải thiện chất lượng giấc ngủ
Cài đặt hẹn giờ ngủ, sau đó chế độ 
GoodSleep sẽ dần dần điều chỉnh nhiệt 
độ +2oC sau khi cài đặt và tắt thiết bị sau 
những giờ được chỉ định, cung cấp nhiệt 
độ thoải mái trong khi bạn ngủ và giảm 
tiếng ồn khó chịu.

GoodSleep

Sơn chống gỉ: Giúp bảo vệ dàn nóng 
khỏi gỉ sét và bong tróc sơn.

Bề mặt chống ăn mòn: Lớp phủ chống ăn mòn 
trên lá nhôm dàn nóng giúp ngăn ngừa thiệt hại 
lâu dài do nước, không khí và muối gây ra.

Nắp van dàn nóng: Bảo vệ khỏi thiệt hại do 
nước gây ra bởi sự ngưng tụ hoặc rò rỉ, dẫn 
nước ra khỏi thiết bị một cách an toàn.

Vỏ hộp chống cháy: Hộp kim loại bảo vệ bo 
mạch PC khỏi nguy cơ cháy lan rộng.

Chất Lượng Nhật Bản
Hoạt Động Bền Bỉ

Kiểm tra độ bền
Máy điều hoà không khí đã được thử nghiệm 
đến mức khắc nghiệt nhất về tác động của độ 
ẩm, mưa lớn, tăng điện áp, sét đánh, va đập 
và hơn thế nữa.

Hệ thống SafeGuard
Bảo vệ dàn nóng khỏi thời tiết khắc nghiệt, 
côn trùng xâm nhập và dao động điện áp.
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**Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX
*1 Áp dụng cho model 1.0 và 1.5HP *Hình minh họa của model RAK/RAC-DJ10PCASVX

*2 Áp dụng cho model 1.0 và 1.5HP 
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Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Dòng điện

V/Hz

Cấp nguồn

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Powerful/H/M/L/Silent

Powerful/H/M/L/Silent

Dàn lạnh (R*C*S)

Dàn nóng (R*C*S)

Dàn lạnh/ Dàn nóng

kW

BTU/h

Wh/Wh

W

A

m3/min

dB(A)

L/h

m

mm

mm

mm

kg

R32

1 pha

220-240/50

Dàn lạnh

Series
Ch

ức
 N

ăn
g

Là
m

  S
ạc

h
Ti

ện
 N

gh
i

& 
Th

oả
i M

ái
Độ

 T
in

 C
ậy

Malaysia

2.7 (0.9 – 3.3)

9,210 (3,070 – 11,260)

5 sao

4.56

800 (210 - 1,190)

4.28 ~ 3.92

10.5/8.5/7.0/5.0/3.0

44/41/32/24/19

1.4

20 / 10

6.35 / 9.52

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 23

5 cấp 5 cấp

RAK-CH13PCASV

RAC-CH13PCASV

3.5 (0.9 – 4.0)

11,940 (3,070 - 13,640)

5 sao

4.36

1,150 (350 - 1,350)

5.5 ~ 5.04

11.0/10.5/8.0/5.5/3.5

48/43/33/27/19

1.6

20 / 10

6.35 / 9.53

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 23

Model

300

Nguồn cấp

Công suất lạnh

Hệ thống Inverter Vector DC 

Sao năng lượng

Hiệu suất năng lượng (CSPF)

Công suất điện vào

Dòng điện

Lưu lượng gió

Độ ồn

Công suất tách ẩm

Chiều dài/Độ cao tối đa

Đường kính ống lỏng/hơi

Kích thước

Khối lượng tịnh

Môi chất lạnh

Tự động vệ sinh FrostWash (dàn lạnh)

Bộ lọc trước

Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được

Hẹn giờ ngủ AirSleep (A.S.Timer)

Chế độ Refresh (làm mới)

Chế độ Powerful (Chế độ cực đại)

Chế độ Silent (Yên tĩnh)

Điều khiển Fuzzy Logic

Vận hành cảm biến độ ẩm

Thổi tự động lên xuống

Tốc độ quạt

Điều khiển vô cấp

Cài đặt thời gian 12 giờ

Tự khởi động lại

Hộp kim loại chống cháy

Dàn chống ăn mòn xanh lá

Vỏ ngoài chống gỉ

Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì)

Ống thoát nước thay đổi linh hoạt

Sản xuất tại

Hình ảnh

RAK-CH10PCASV

RAC-CH10PCASV
Dàn lạnh

Dàn nóng

Dòng điện

V/Hz

Cấp nguồn

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Định mức (min/max)

Powerful/H/M/L/Silent

Powerful/H/M/L/Silent

Dàn lạnh (R*C*S)

Dàn nóng (R*C*S)

Dàn lạnh/ Dàn nóng

kW

BTU/h

Wh/Wh

W

A

m3/min

dB(A)

L/h

m

mm

mm

mm

kg

R32

1 pha

220-240/50

Dàn lạnh

Series

5 cấp

6.8 (1.5 – 7.3)

23,000 (5,110-24,900)

5 sao

5.53

2,200 (350 - 2,500)

10.53 - 9.65

15.0/12.5/10.0/8.5/7.0

48/44/39/33/28

4.5

30 / 20

6.35 / 12.7

950 x 294 x 230

850 x 650 x 298

10.5 / 38.5

Ch
ức

 N
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g
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m
  S
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h
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 N
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i
& 
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Độ
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Nguồn cấp

Công suất lạnh

Hệ thống Inverter Vector DC 

Sao năng lượng

Hiệu suất năng lượng (CSPF)

Công suất điện vào

Dòng điện

Lưu lượng gió

Độ ồn

Công suất tách ẩm

Chiều dài/Độ cao tối đa

Đường kính ống lỏng/hơi

Kích thước

Khối lượng tịnh

Môi chất lạnh

Tự động vệ sinh FrostWash (dàn lạnh)

Bộ lọc trước

Bộ lọc khí ViroSense Z1

Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được

Hẹn giờ ngủ GoodSleep

Chế độ Refresh (làm mới)

Chế độ Powerful (Chế độ cực đại)

Chế độ Silent (Yên tĩnh)

Điều khiển Fuzzy Logic

Vận hành cảm biến độ ẩm

Thổi tự động lên xuống

Tốc độ quạt

Điều khiển vô cấp

Cài đặt thời gian 12 giờ

Tự khởi động lại

Hộp kim loại chống cháy

Dàn chống ăn mòn xanh lá

Vỏ ngoài chống gỉ

Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì)

Ống thoát nước thay đổi linh hoạt

Sản xuất tại Malaysia

2.7 (0.9 – 3.3)

9,200 (3,070-11,250)

5 sao

5.51

700 (210 - 1,190)

3.54 - 3.24

10.5/8.5/7.0/5.0/3.0

44/41/32/24/19

1.4

20 / 10

6.35 / 9.52

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 22

5 cấp 5 cấp

3.5 (0.9 – 4.2)

11,900 (3,070-14,330)

5 sao

5.40

1,060 (350 - 1,350)

5.07 - 4.65

11.0/10.5/8.0/5.5/3.5

48/43/33/27/19

1.6

20 / 10

6.35 / 9.52

780 x 280 x 230

658 x 530 x 275

8 / 23

5.3 (0.9 – 5.8)

18,000 (3,070-19,780)

5 sao

4.97

1,600 (250 - 1,800)

7.66 - 7.02

14.5/12.5/10.0/8.5/7.0

48/44/39/33/28

3.4

20 / 10

6.35 / 12.7

950 x 294 x 230

658 x 530 x 275

10.5 / 24

Hình ảnh

400

5 cấp

Model
Dàn lạnh

Dàn nóng
RAK-DJ10PCASVX

RAC-DJ10PCASVX

RAK-DJ24PCASVX

RAC-DJ24PCASVX

RAK-DJ13PCASVX

RAC-DJ13PCASVX

RAK-DJ18PCASVX

RAC-DJ18PCASVX

Thông số kỹ thuật



Máy Hút Bụi

87 88

Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây

Đầu hút thông minh mạnh mẽ đèn 
LED xanh
Cảm biến sàn
Nhiều phụ kiện hút bụi
Bộ lọc bụi HEPA
Thiết kế gọn nhẹ, tự đứng

Máy Hút Bụi Dạng Hộp

Dòng Hút Xoáy
Nhập Khẩu Thái Lan
Công suất động cơ 2000W
Ống điều chỉnh độ dài
Ống không xoắn
Lọc sạch bụi mịn, khử mùi

Máy Hút Bụi Thùng

Công suất động cơ 2400W
Dung tích chứa bụi 25L
Chức năng thổi cát bụi
Đầu hút xoay đa hướng
Thu dây điện tự động
Lọc sạch bụi mịn, khử mùi

Máy Hút Bụi Robot

Máy Hút Bụi Robot 
Hệ Thống Xử lý Bụi Tự Động
Lực Hút Mạnh Mẽ Lên Tới 5000Pa
Thời Lượng Pin Lên Tới 4 Giờ
Công Nghệ Định Vị LDS
Tính Năng Lau Sàn
Sạc Tự Động



Lực Hút Mạnh Mẽ Lên 
Đến 170AW

Tách bụi và không khí bằng 
luồng gió xoáy mạnh.

Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ 
Công Nghệ Auto Drive

Giúp máy tự động di chuyển giúp hút bụi nhẹ nhàng 
hơn bao giờ hết.

Bộ Đôi Nắp Đồng Bộ

Đóng và mở cùng lúc theo lực đẩy và kéo của 
đầu hút, máy hút bụi không chỉ hút khi đẩy về 
phía trước mà còn cả khi kéo về phía sau. 

PV-XH3M

Tiện Ích Khác

Phụ kiện
đa năng

Cấu trúc
nén bụi

Thiết Kế Cầm Tay 2 Trong 1 Gọn Nhẹ 1.8kg*¹

Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ với 1.8kg*¹
(1.3kg*² cho loại cầm tay), thân máy giúp làm sạch những khu vực 
diện rộng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Xả bụi chỉ với
một nút bấm

Có thể làm sạch
hộp chứa bụi
và chổi hút 

Có thể làm sạch
chổi hút chỉ

với một lần chạm

Công Nghệ Đèn LED Xanh

7 đèn LED màu trắng và xanh nằm ở 
phía trước máy hút bụi, giúp dễ dàng 
phát hiện và làm sạch bụi hiệu quả.

Máy Hút Bụi
Cầm Tay Không Dây
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Động Cơ Quạt Công Suất 
Cao Sản Xuất tại Nhật Bản
Thiết kế dạng quạt 3D đảm bảo 
thiết bị nhẹ, nhỏ gọn và hoạt động 
với công suất cao.

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
*1 Trọng lượng phần thân máy, ống nối dài và đầu hút điện.
*2 Chỉ trọng lượng thân máy.



Tiện Ích Khác

Phụ kiện
đa năng

Cấu trúc
nén bụi

Xả bụi chỉ với
một nút bấm

Có thể làm sạch
hộp chứa bụi
và chổi hút 

Có thể làm sạch
chổi hút chỉ

với một lần chạm

Thiết Kế Cầm Tay 2 Trong 1 Gọn Nhẹ 1.5kg*¹

Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ với 1.5kg*¹
(1.05kg*² cho loại cầm tay), thân máy giúp làm sạch những khu vực 
diện rộng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Thiết Kế Nhỏ Gọn Với 
Động Cơ BLDC

Máy hút bụi cầm tay không 
dây có động cơ BLDC, với hiệu 
suất hút bụi cao, thiết kế gọn 
nhẹ, thân thiện với người dùng.
Giúp cho ngôi nhà của bạn 
sạch không tì vết nhờ thiết kế 
tinh tế, gọn nhẹ, có thể tiếp 
cận mọi ngóc ngách.

Đèn LED Giúp Dễ Dàng 
Phát Hiện Bụi Bẩn 

Đèn LED chiếu sáng khu vực 
hút bụi cũng như không gian 
tối trong nhà giúp công việc 
dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn. 
Đầu hút chính giúp làm sạch 
hiệu quả hơn, nhanh hơn, hút 
được các hạt bụi mịn cứng dầu.

Xả Bụi & Làm Sạch Bộ 
Lọc Bụi Dễ Dàng

Dung tích hộp chứa bụi 0,4L 
giúp xả bụi dễ dàng với chỉ 
một thao tác. Núm xoay tiện 
lợi của bộ lọc H10 có thể dễ 
dàng làm sạch giúp duy trì 
hiệu suất hút bụi và ngăn bộc 
lọc bị tắc.

Phụ Kiện Đa Năng

Một loạt các công cụ hút bụi giúp 
linh hoạt hơn trong việc dọn dẹp 
nhà cửa, trong đó đầu hút 2 trong 
1 với bàn chải tiện dụng có thể 
tháo rời để hút bụi ở các bề mặt 
khác nhau, đầu hút khe dành cho 
những không gian nhỏ và những 
điểm khó tiếp cận, đầu hút đa 
năng có động cơ để hút lông thú 
cưng, ghế sofa và nệm.

Thiết Kế Gọn Nhẹ Phù Hợp 
Với Người Dùng

Cải thiện thói quen dọn dẹp nhà cửa 
của bạn nhờ thiết kế đẹp mắt có tay 
cầm dễ thao tác. 
 Thiết kế gọn nhẹ chỉ 1,8 kg và thời 
gian sử dụng lên tới 40 phút khi hút 
liên tục.

Máy Hút Bụi
Cầm Tay Không Dây

Máy Hút Bụi
Cầm Tay Không Dây

PV-XL2K PV-X95N

Công Nghệ Đèn LED Xanh

7 đèn LED màu trắng và xanh nằm 
ở phía trước máy hút bụi, giúp dễ 
dàng phát hiện và làm sạch bụi 
hiệu quả.

Đầu Hút Thông Minh 
Mạnh Mẽ

Đầu hút công nghệ Auto Drive giúp 
máy tự động di chuyển giúp hút bụi 
nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bộ Đôi Nắp Đồng Bộ                  

Đóng và mở cùng lúc theo lực đẩy 
và kéo của đầu hút, máy hút bụi 
không chỉ hút khi đẩy về phía trước 
mà còn cả khi kéo về phía sau. 
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Động Cơ Quạt Công Suất 
Cao Sản Xuất tại Nhật Bản
Thiết kế dạng quạt 3D đảm bảo 
thiết bị nhẹ, nhỏ gọn và hoạt động 
với công suất cao.

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.
*1 Trọng lượng phần thân máy, ống nối dài và đầu hút điện
*2 Chỉ trọng lượng thân máy



*1 Dựa trên các thí nghiệm nội bộ về lực hút, sử dụng thiết bị cầm tay có chế độ Turbo, theo tiêu chuẩn IEC62885-2 Cl. tiêu chuẩn 5.8.
*2 Khối lượng thân máy, ống nối dài và đầu hút điện.
*3 Chỉ tính khối lượng thân máy. 

*4 Pin sạc đầy, pin mới, nhiệt độ xung quanh 20oC thời gian vận hành khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh. 
Thời gian hoạt động của chế độ Tiêu chuẩn là không có đầu nguồn. *5 PVA-J299090-UK: Hình dạng phích cắm 3 chân loại G, PVA-J299090-EU:
Hình dạng phích cắm 2 chân loại C.

Lên đến 85 AW*1 25 AW*1 18 AW*1

Thông Số Kỹ Thuật
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Sản xuất tại Thái Lan Thái Lan Trung Quốc

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Chế độ cầm tay



Máy Hút Bụi Robot

RV-X20DP

Lau Nhà Dễ Dàng Tùy 
Chỉnh Lưu Lượng Nước 
Điều Khiển Trên Tay Cầm

Bộ điều chỉnh lưu lượng nước gắn 
trên tay cầm được trang bị màn 
hình LED, cung cấp cho người dùng 
tùy chọn hai mức lưu lượng nước 
riêng biệt, giúp vệ sinh dễ dàng. 
Ngoài ra, tính năng này còn giúp 
hợp lý hóa quá trình tự làm sạch.

Làm Sạch Toàn Diện Với Đầu Hút Auto-Drive
và Con Lăn Điện Trợ Lực

Bàn chải con lăn điện được trang bị cùng đầu hút truyền động tự động, mang lại 
trải nghiệm làm sạch hiệu quả cho cả bề mặt khô và ướt. Giúp vệ sinh hoàn hảo 
cả những khu vực khó tiếp cận như các góc và cạnh mà không để sót chỗ nào.

Tự Làm Sạch Một Chạm

Chức năng tự làm sạch của máy lau nhà khô & ướt Hitachi hoạt động ở tốc 
độ 600-500 vòng mỗi phút để làm sạch hiệu quả và dễ dàng, giúp bạn thoát 
khỏi những chuỗi ngày lau dọn tẻ nhạt.

Máy Hút Bụi
Cầm Tay Không Dây, Lau Sàn Khô & Ướt
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Dòng

Model

Màu sắc

Dung tích bình chứa nước thải (L)

Dung tích bình chứa nước sạch (L)

Hiển thị

Thời gian hoạt động tối đa (phút)

Thời gian hoạt động tối thiểu (phút)

Pin

Thời gian sạc (giờ)

Lọc bụi

Kích thước (RxSxC, mm)

Trọng lượng tịnh (kg)

Tính năng khác

Sản xuất tại

Máy Hút Bụi Cầm Tay Không Dây

PV-XW1M

Đen & Trắng

0,5

0,74

Màn hình LED kỹ thuật số

Đến 25

15

18V

4 - 5

H10

320 x 320 x 1200

4,6

Mức nước có thể điều chỉnh, Tự động giặt giẻ, Thiết kế 

Auto Drive tự động & con lăn hút sát tường

Trung Quốc

Thông Số Kỹ Thuật

PV-XW1M

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Vượt Chướng Ngại Vật

Robot hút bụi tiên tiến cảm 
nhận thông minh những thay 
đổi về độ cao của sàn và có 
thể vượt chướng ngại vật lên 
đến 2 cm. Thảm và các gờ 
chuyển tiếp sàn giờ đây 
không còn là trở ngại đối với 
Robot Hitachi.

Hệ Thống Xử lý Bụi Tự Động

Tự động làm sạch hộp chứa bụi mà 
không cần khâu vệ sinh tiếp theo. Dung 
tích bình chứa bụi 4 lít rộng rãi cho 
phép chứa được nhiều mảnh vụn, giúp 
tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chỉ cần 
làm sạch khi hộp bụi đã đầy.

Duy Trì Kết Nối Qua Ứng Dụng 
HomeDirect

Điều khiển và lập trình cho Robot hút bụi 
của bạn thông qua kết nối Wi-Fi giúp việc 
vệ sinh ngôi nhà thật dễ dàng.

Tính Năng Lau Sàn

Phụ kiện lau sàn và bình chứa 
nước tích hợp sẽ giúp làm sạch 
hiệu quả các bề mặt sàn cứng 
sau khi hút bụi giúp tăng cường 
hiệu quả làm sạch. Mức độ ướt 
của khăn lau có thể dễ dàng 
được điều chỉnh thông qua ứng 
dụng di động.

Sạc Tự Động

Sạc tự động là tính năng 
thông minh giúp giảm bớt nỗi 
lo về thời lượng pin. Khi pin 
sắp cạn, Robot Hitachi sẽ 
chủ động quay về trạm sạc 
để sạc tới khi pin đầy.

Đa Dạng Phụ Kiện

Trạm sạc tự động/Dụng cụ lau/
Khăn lau 2 chiếc/Chổi cạnh 2 chiếc /Bộ lọc 2 chiếc/
Chổi vệ sinh máy/Túi chứa bụi 3 chiếc. 

Theo Dõi Bảo Trì 
Phụ Kiện

Dễ dàng theo dõi thời 
gian đề xuất thay thế 
đối với các phụ kiện 
thiết yếu như bộ lọc, 
chổi xung quanh máy, 
nhằm phát huy hiệu 
suất làm sạch tối ưu.

Thời Lượng Pin Bền Bỉ 
Lên Tới 4 Giờ

Robot hút bụi Hitachi được 
thiết kế để làm việc liên tục, 
giúp mọi ngóc ngách trong 
nhà của bạn sạch không tì vết. 
Thời lượng pin ấn tượng cho 
phép làm sạch trong hơn 4 giờ 
liên tục, ngay cả trong thời 
gian sử dụng kéo dài.

Công Nghệ Định Vị LDS

Với chỉ vài thao tác điều chỉnh dễ dàng, Robot hút 
bụi Hitachi có thể phác thảo 5 bản đồ mặt bằng 
riêng biệt và đa tầng của nhà bạn bằng công nghệ 
cảm biến laser tích hợp. Khi Robot đã lập bản đồ và 
lưu trữ chính xác không gian sàn, Robot sẽ nhận ra 
các vật thể xung quanh một cách thông minh và 
tiến hành việc làm sạch.

Lực Hút Mạnh Mẽ Lên Tới 
5000Pa

Vệ sinh thêm hiệu quả với lực hút 
mạnh lên tới 5000 Pa, giúp dễ dàng 
thu gom các hạt bụi mịn và lông thú 
nuôi trên sàn và thảm. Với bốn chế 
độ hút có sẵn, bạn có thể chọn các 
mức lực hút mong muốn.

Cài Đặt Vệ Sinh Trên 
Ứng Dụng

Tùy chỉnh chế độ cài đặt vệ sinh 
theo nhu cầu về công suất hút 
và độ ẩm cụ thể trong mỗi 
phòng. Biến mọi việc trở nên 
đơn giản hơn nữa bằng cách lên 
lịch vệ sinh thường xuyên với 
chế độ cài đặt "lên lịch".

Bảo Mật Thông Tin 
Người Dùng Với 
Chứng Nhận TÜV

Được thử nghiệm bởi 
Arcelik A.S. dựa trên Chứng 
nhận và Thử nghiệm TÜV 
SÜD số PPP 17006A:2022, 
Sản phẩm tuân thủ các 
thông số kỹ thuật thử 
nghiệm được liệt kê.

Cài Đặt Chế Độ Vệ 
Sinh Trên Ứng Dụng

Chọn vệ sinh phòng hoặc vệ 
sinh khu vực, và khoanh 
vùng khu vực cụ thể mà bạn 
muốn vệ sinh.
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CV-SF20V

Máy Hút Bụi Dạng Hộp

Bộ Lọc HEPA & 
Nano Titanium

Lọc hiệu quả các hạt bụi
siêu mịn và vi khuẩn.

Lực Hút Cực Mạnh Và Bền Bỉ

Hút lốc xoáy công suất cao, với cơ chế 
phân tách ly tâm bụi và khí giúp làm sạch 
hiệu quả.

Móc Giữ Phụ Kiện*1

Móc giữ phụ kiện 2 bên, 
thuận tiện thay đổi phù hợp 
với khu vực cần làm vệ sinh.

Ống Nối Dài Bằng
Kim Loại*2

Cho phép điều chỉnh độ dài 
ống hút như mong muốn.

Đầu Hút Khe

Dễ dàng hút bụi ở những 
không gian khó tiếp cận 
như các khe hẹp.

Chổi Hút Bụi

Dễ dàng vệ sinh những vị 
trí không bằng phẳng.

Phụ Kiện Đa Năng

Thiết Kế Thân Thiện Người Dùng

Bánh xe lớnChức năng thổiỐng không xoắnĐiều chỉnh công suất*3

Dòng

Model

Màu sắc

Công nghệ điều hướng

Chế độ hút

Chế độ vệ sinh

Công suất hút (Pa)

Thời lượng pin tối đa (phút)

Thời gian sạc (giờ)

Kích thước (đường kính / Cao, mm)

Trọng lượng thân máy (kg)

Dung tích hộp chứa bụi (L)

Dung tích bình chứa nước (L)

Điều khiển IoT

Chế độ an toàn cầu thang

Giọng nói

Chức năng lập bản đồ

Độ cao leo trèo

Bộ lọc bụi

Hộp chứa nước

Độ ồn (Chế độ Mute)

Sản xuất tại Trung Quốc

RV-X15N

Màu trắng

Lên đến 2700

170

Xấp xỉ 4 - 5

342 / 78.5

2,9

0,4

0,3

-

Con quay
hồi chuyển (Gyro)

RV-X20M

Màu trắng

Lidar (LDS)

Lên đến 2700

150

Xấp xỉ 4 - 5

342 / 94.5

2,9

0,4

0,3

RV-X20P

Màu trắng

Lidar (LDS)

Lên đến 5000

250

Xấp xỉ 6 - 7.5

342 / 94.5

3,1

0,35

0,3

RV-X20DP

Màu đen

Lidar (LDS)

Lên đến 5000

250

Xấp xỉ 6 - 7.5

342 / 94.5

3,2

4

0,3

Robot Hút Bụi Lau Nhà

 Yên tĩnh / Tiêu chuẩn / Mạnh mẽ / Tối đa

Vệ sinh phòng / Vệ sinh khu vực

Phụ kiện

Tối đa 2cm

Có thế điều chỉnh được độ ướt 

<70 dBA

Bộ lọc H11 Bộ lọc E11

Khăn lau 2 chiếc, Hộp chứa nước 
tháo rời được, Trạm sạc,

Chổi cạnh 2 chiếc, Bộ lọc 2 cái, 
Chổi vệ sinh máy

Khăn lau 2 chiếc, Hộp 
chứa nước tháo rời được, 
Trạm xả bụi và Trạm sạc, 
Chổi cạnh 2 chiếc, Bộ lọc 
2 cái, Chổi vệ sinh máy, 

Túi chứa bụi
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Thông Số Kỹ Thuật

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

*1 Model CV-BF16 chỉ có đầu hút khe.
*2 Chỉ áp dụng cho Model CV-SF20V và SF18 
*3 Chỉ áp dụng cho Model CV-SF20V



CV-995HC

Máy Hút Bụi Thùng

Thiết Kế Siêu Tiện Ích

Thân Máy
Cực Chắc Chắn

Chức Năng ThổiỐng Không XoắnHộp Chứa Dây
Tiện Lợi

Hai Chế Độ Hút

Khí Thoát Ra Sạch Sẽ

Bộ lọc HEPA 
(Áp dụng cho Model CV-995HC, CV-995DC, 985DC, 975FC.

Bộ lọc HEPA có tác dụng lọc hiệu quả phấn 
hoa, tác nhân gây dị ứng và các hạt bụi cực 
nhỏ, giúp khí thoát ra trong lành.)
Màng lọc Nano Titanium
(Áp dụng cho Model CV-995HC, CV-995DC, 985DC, 975FC.

Nano Titanium là công nghệ đột phá sử dụng 
chất xúc tác TiO2 có tác dụng khử mùi và 
kháng khuẩn cực mạnh.
Kiểm nghiệm bởi Japan Spinners Inspecting Foundation.  Phương pháp: 
JIS L1902. Cách thức kháng khuẩn: Hợp nhất thành sợi. Chỉ số kháng 
khuẩn: Tụ cầu khuẩn(5.0) <hiệu quả trên 99%> Chỉ số kháng khuẩn đạt 
bằng hoặc trên 2.0 chứng tỏ hiệu quả kháng khuẩn.)

Cực Kỳ Mạnh Mẽ Công 
Suất Cao 2300W

Bằng việc áp dụng các kỹ thuật phân 
tích dịch lỏng đã mang đến một thiết 
kế hiệu suất cao, tạo ra công suất lớn 
và là nguồn gốc của lực hút mạnh 
mẽ. Công suất khác nhau tùy từng 
loại model.

Đầu Hút Bụi Xoay Đa Hướng
& Cơ Chế Hoạt Động Phẳng*1

Đầu hút xoay 90o sang hai bên nên bạn có 
thể hút sạch bụi cả ở những khu vực hẹp. 
đồng thời, đầu hút có thể điều chỉnh thành 
dạng phẳng nên bạn có thể làm sạch triệt 
để cả vị trí bên dưới các thiết bị nội thất 
thấp như gầm giường hoặc sofa.

Điều Khiển Bằng
Tia Hồng Ngoại*2

Điều khiển công suất ngay trên tay 
cầm giúp bạn dễ dàng điều chỉnh 
công suất phù hợp với vị trí và loại 
mặt sàn.

101 102

*1 Áp dụng cho model CV-995HC, CV-995DC, 985DC, 970Y. 
*2 Áp dụng cho model CV-9850YRJ. 

Thông Số Kỹ Thuật

Dòng

Model

Công suất tối đa (W, 240V)

Điều khiển công suất

Điều khiển lực hút

Chức năng thổi

Dung tích chứa bụi (L)

Chỉ báo bụi

Lọc khí 7 bước

Bộ lọc bụi

Ống nối dài

Tay cầm

Ống không xoắn

Ngăn chứa phụ tùng

Chân đế giữ ống hút bụi

Thu dây điện tự động

Chiều dài dây điện (m)

Kích thước (DxRxC, mm)

Khối lượng (Tịnh/ Tổng, kg)

Màu sắc

Sản xuất tại

CV-SF20V

2000

1,6

Nano Titanium, HEPA

Điều chỉnh độ dài (Kim loại)

-

5

Đầu hút chính, Đầu hút 2 chế độ 

thảm/sàn, Chổi hút bụi, Đầu hút khe

385 x 282 x 226

4.5 / 7.2

Đỏ / Nâu nhạt

CV-BF16

1600

-

-

1,5

-

Tiêu chuẩn

-

-

5

Đầu hút bụi chính, Đầu hút thảm/sàn, 

Đầu hút khe

288 x 256 x 214

3.0 / 4.8

 Xanh lá

Thái Lan

Máy Hút Bụi Hộp

Phụ kiện

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Thông Số Kỹ Thuật

Dòng

Model

Công suất động cơ tối đa (W, 240V)

Chức năng thổi

Điều chỉnh lực hút

Dung tích chứa bụi (L)

Chỉ báo bụi

Bộ lọc bụi

Ống nối dài

Tay cầm xả bụi

Tay cầm

Ống không xoắn

Ngăn chứa phụ tùng

Chân đế giữ ống hút bụi

Thu dây điện tự động

Chiều dài dây điện (m)

Kích thước D x R x C (mm)

Khối lượng (Tịnh / Tổng, kg)

Màu sắc

Sản xuất tại

CV-960F

2200

21

Tiêu chuẩn

Nhựa

-

7,8

420 x 335 x 590

6,4 / 9,3

Đen, Đỏ rượu vang

Đầu hút bụi 2 chế độ hút thảm/sàn, 

Chổi hút bụi, Đầu hút khe

CV-950F

2100

18

Tiêu chuẩn

-

-

7,8

420 x 335 x 545

5,9 / 8,6

Đen / Đỏ

CV-940Y

1600

15

Tiêu chuẩn

-

-

-

-

7,8

397 x 335 x 500

5,4 / 8,0

Xám Platinum / Đỏ rượu vang

Máy Hút Bụi Thùng Máy Hút Bụi Thùng

Phụ kiện
Đầu hút bụi 2 chế độ hút thảm/sàn,

 Chổi hút bụi, Đầu hút khe

Đầu hút bụi chính, Chổi hút bụi,

Đầu hút khe

CV-995HC

2400

25

Nano Titanium, HEPA

Điều chỉnh độ dài (Kim loại)

8

Đầu hút bụi 2 chế độ hút thảm/sàn: 

Đầu hút xoay đa hướng, Chổi hút bụi, 

Đầu hút khe

475 x 383 x 678

8,3 / 11,9

Đen vàng champagne

CV-970Y

2200

21

Tiêu chuẩn

Điều chỉnh độ dài (Nhôm)

-

7,8

420 x 335 x 590

6,5 / 9,5

Vàng Titanium

Đầu hút bụi chính: Đầu hút xoay đa hướng,

 Chổi hút bụi, Đầu hút khe

104103

Thái Lan Thái Lan

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Màn Hình Điều Khiển
Cảm Ứng Ánh Kim
Màn hình điều khiển cảm ứng LED lớn, 
phẳng trên bề mặt ánh kim rất dễ thao tác. 
Các menu chỉ xuất hiện khi cắm điện và tắt 
đi khi không sử dụng, chỉ cần lau nhẹ là có 
thể làm sạch bề mặt.
Thiết kế trang nhã phù hợp với mọi căn bếp.

Nắp Thoát Hơi
& Nắp Trong
Có Thể Tháo Rời
Nắp thoát hơi và nắp 
trong đều có thể tháo rời 
giúp dễ dàng vệ sinh.

16 Chế Độ Nấu
Khác Nhau 
Nhiều chế độ nấu bao gồm chế độ làm 
bánh, hấp, chế độ nấu chậm và nhanh. 

Bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn để 
nấu những món yêu thích. Thời gian và 
nhiệt độ nấu có thể được điều chỉnh tùy 
theo nhu cầu.

Nồi Cơm Điện Tử 

Lòng Nồi Dày 3mm 
Có Lớp Phủ Ceramic 
Với Kết Cấu 5 Lớp
Thức ăn ít bám dính giúp dễ 
dàng vệ sinh. Phân phối nhiệt 
hiệu quả khắp nồi giúp cơm 
chín đều. Việc vệ sinh nồi dễ 
dàng, độ bền cao với khả năng 
chống trầy xước. 

Thiết Kế Sóng Nhiệt
Nồi có khả năng truyền nhiệt 
đồng nhất. Cơm được nấu 
chín đều và ngon hơn.

Chế Độ Nấu Cơm cho
Nhiều Loại Gạo Khác Nhau 
Các chế độ nấu và chỉ báo mực nước 
khác nhau nhờ cảm biến nhiệt độ phía 
trên và 7 bước gia nhiệt giúp phát hiện 
điểm sôi, đảm bảo cơm ngon nhất tùy 
theo loại gạo đang nấu.

Tay Cầm Nồi Trong 
Dễ dàng lấy nồi trong ra
sau khi nấu.

Nhiều Phụ Kiện
Muỗng xới cơm (Loại tự đứng) / Cốc 
đong gạo / Xửng hấp / Muỗng canh

Nồi Cơm Điện

RZ-S18VN

RZ-S18VN

Công Nghệ Gia 
Nhiệt 3D

Truyền nhiệt mạnh mẽ 
từ 3 hướng: bên trên, 
bên hông, bên dưới 
giúp nấu cơm và giữ 
ấm thực phẩm lên đến 
36 giờ.
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Màn Hình LED
Cảm Ứng

Màn hình điều khiển cảm ứng 
LED lớn, phẳng rất dễ thao tác. 
Các menu chỉ xuất hiện khi cắm 
điện và tắt đi khi không sử 
dụng, chỉ cần lau nhẹ là có thể 
làm sạch bề mặt. Thiết kế trang 
nhã phù hợp với mọi căn bếp.

Nắp Thoát Hơi & 
Nắp Trong Có 
Thể Tháo Rời

Dễ dàng tháo ra và vệ 
sinh. Cả nắp thoát hơi 
và nắp trong đều có 
thể tháo rời.

Lòng Nồi Dày 2mm 
Có Lớp Phủ Ceramic 
Với Kết Cấu 5 Lớp

Thức ăn ít bám dính giúp dễ 
dàng vệ sinh. Phân phối nhiệt 
hiệu quả khắp nồi giúp cơm 
chín đều. Việc vệ sinh nồi dễ 
dàng, độ bền cao với khả 
năng chống trầy xước. 

Thiết Kế Sóng Nhiệt

Sản phẩm có khả năng 
truyền nhiệt đồng nhất. 
Cơm được nấu chín đều và 
ngon hơn.

Chế Độ Nấu Cơm
với Nhiều Loại Gạo
Khác Nhau 

Các chế độ nấu và chỉ báo mực 
nước khác nhau nhờ cảm biến 
nhiệt độ phía trên và 7 bước gia 
nhiệt giúp phát hiện điểm sôi, 
đảm bảo cơm ngon nhất tùy theo 
loại gạo đang nấu.

Nhiều Phụ Kiện
Muỗng xới cơm (Loại tự đứng) / Cốc đong gạo / Xửng hấp / 
Muỗng canh

Tay Cầm Nồi Trong 
Dễ dàng lấy nồi trong ra sau khi nấu.

RZ-R18XN

14 Chế Độ Nấu
Khác Nhau 

Nhiều chế độ nấu bao gồm chế 
độ làm bánh, hấp, chế độ nấu 
chậm và nhanh. Bạn sẽ có thêm 
nhiều lựa chọn hơn để nấu 
những món yêu thích. Thời gian 
và nhiệt độ nấu có thể được 
điều chỉnh tùy theo nhu cầu.

Công Nghệ Nấu 3D
Nhiệt lưu thông mạnh mẽ từ 3 hướng: bên trên, 
bên hông, bên dưới giúp nấu chín cơm hoàn hảo. 

Nắp Tháo Rời & Lòng Nồi Chống Dính
Nắp có thể tháo rời và lòng nồi chống dính giúp
dễ dàng vệ sinh. 

 Tính Năng Tiện Dụng
• Giữ ấm lên đến 12 giờ
• Thiết kế dễ cầm nắm
• Dây điện có thể tháo rời
• Đèn LED
• Phụ kiệm kèm theo 

Nồi Cơm Điện Cơ

RZ-S18MM W

Nồi Cơm Điện Tử 
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*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ



Dung tích 

Lượng gạo tối đa 

Màu 

Điều khiển 

Hiển thị 

Công suất nấu 

Công nghệ nấu 

Độ dày lòng nồi 

Chất liệu lòng nồi 

Tay xách ẩn tiện dụng 

Nắp tháo rời 

Van thông hơi tháo rời 

Giữ ấm 

Hẹn giờ 

Dây nguồn có thể tháo rời

Chương trình nấu

Phụ kiện  

Sản xuất tại

1.8L

10 cốc

Trắng

Nút nhấn

Đèn báo

800W

3D

1.5mm

Phủ lớp chống dính kép

•

•

•

12 giờ

-

•

2

•

•

Muỗng múc cơm

Xửng hấp

Cốc đong gạo

Trung Quốc 

RZ-S18MM W

Nồi cơm điện cơ

Model

Dòng

Hình ảnh

Nấu

Hâm
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Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông Số Kỹ Thuật

 

Dung tích 

Lượng gạo tối đa 

Màu 

Bảng điều khiển 

Màn hình hiển thị 

Công suất nấu 

Công nghệ nấu 

Độ dày lòng nồi 

Chất liệu lòng nồi 

Lòng nồi có tay xách 

Nắp tháo rời 

Van thông hơi tháo rời 

Giữ ấm 

Hẹn giờ 

Dây nguồn có thể tháo rời

Chương trình nấu

Sản xuất tại

Sữa chua

Mứt

Nấu nhanh

Gạo Jasmine

Gạo trắng

Gạo lức

Hấp

Cháo ngũ cốc

Cháo dinh dưỡng

Nấu chậm

Súp

Hầm

Xôi, nếp

Cơm ngũ cốc

Làm bánh

Tùy chỉnh

Phụ kiện

Nồi cơm điện tử 

1.8L

10 cốc

Trắng

Cảm ứng toàn phần

LED

860-1020W

2D

2.0mm

5 lớp phủ chống dính

•

•

•

24 giờ

24 giờ

•

14

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Muỗng múc cơm tự đứng

Muỗng múc canh

Xửng hấp

Cốc đong gạo

RZ-R18XN

1.8L

10 cốc

Đen

Cảm ứng toàn phần

LED ánh kim

860-1020W

3D

3.0mm

5 lớp phủ ceramic

•

•

•

36 giờ

24 giờ

•

16

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Muỗng múc cơm tự đứng

Muỗng múc canh

Xửng hấp

Cốc đong gạo

RZ-S18VN

Hình ảnh

Dòng

Model

Trung Quốc



Lò Vi Sóng

Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng
Lò vi sóng 2 trong 1, kết hợp chức 
năng hâm nóng và nướng tiện lợi, 
giúp chế biến nhanh một số món 
đơn giản.

Màn Hình Cảm Ứng Lớn
Bảng điều khiển hiển thị rõ ràng và 
phong cách. Quá trình nấu nhờ vậy 
được giám sát và điều chỉnh hiệu quả.

Thực Đơn Nấu Tự Động
Thêm tiết kiệm thời gian với chế độ nấu tự 
động. Các thực đơn được cài đặt sẵn thời 
gian và nhiệt độ phù hợp cho việc nấu tự 
động. Bạn chỉ cần lựa chọn món yêu thích 
trong danh sách, nhấn “Start” và thưởng 
thức món ngon sẵn sàng.

Rã Đông & Hâm Nóng
Tiện lợi rã đông nhanh chóng thực 
phẩm bằng tính năng Hâm nóng và Rã 
đông với cài đặt tự động.

Thông Số Kỹ Thuật

Model

Dòng

Hình ảnh

HMR-DG2312 HMR-M2002

Dung tích lò

Điện áp (V)

Công suất vi sóng

Công suất nướng

Kiểu lò

Kiểu mở cửa lò

Rã đông theo trọng lượng

Rã đông theo thời gian

Thực đơn nấu tự động 

Khóa trẻ em

Màu sắc

Bảng điều khiển

Chất liệu vỏ máy

Nút điều chỉnh

Trọng lượng tịnh (kg)

Phụ kiện đi kèm

Kích thước lò (RxSxC, mm)

Sản xuất tại

23L

230~

800W

1000W

Đĩa xoay

Tay kéo thép không gỉ

8

Đen gương

ABS / PC, Thép không gỉ

SPCC + Sơn

Điện tử

13.5

Đĩa xoay thủy tinh, vỉ nướng

314x347x201 

20L

230~

700W

-

Đĩa xoay

Tay kéo

-

-

Đen

ABS/PC

SPCC + Sơn

Núm Xoay

10.7

Đĩa xoay thủy tinh

306 x 303.6 x 205.2

Auto-cook

Menu

Touch
Control

93 94

Lò Vì Sóng Kết Hợp Nướng Lò Vì Sóng Cơ

HMR-DG2312

Trung Quốc
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Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



1

Thông Số Kỹ Thuật

Mạnh mẽ với bơm
trợ lực DC
Đảm bảo nguồn nước luôn 
mạnh mẽ và ổn định.

10 tính năng
an toàn
Độ an toàn cao, an tâm hơn 
khi sử dụng

Thoải mái với
5 chế độ vòi sen
Dễ dàng thay đổi chế độ 
phun theo nhu cầu.

Chống thấm
nước IP25
Tăng cường tuổi thọ, hạn 
chế hư hỏng.

Máy Nước Nóng

Model

Công suất (W)

Tính năng an toàn

Bơm trợ lực

Kháng khuẩn

Áp lực nước tối thiểu (kPa)

Áp lực nước tối đa (kPa)

Nhiệt độ làm nóng tối đa

Dòng điện (A)

Kích thước RxCxS (mm)

Trọng lượng tịnh (kg)

Màu sắc

Sản xuất tại

Cầu dao chống rò điện (ELCB)

Nút ON-OFF

Kết cấu cách điện

Bảo vệ bo mạch

Cảm biến chống quá nhiệt

Tích hợp bơm trợ lực DC

Đầu và ống vòi sen

5 chế độ vòi sen

Nút chiều chỉnh nhiệt độ

Van điều chỉnh lưu lượng nước

Thanh trượt và khay đựng xà phòng

15.69

343.23

Khoảng 55oC

21.8

193.5 x 380 x 95.5

2.7

Trắng nhám (MMWAVN) / Xám ghi (MMSAVN)

Thái Lan

Vỏ bình đun chống cháy

Chống thấm nước (IP 25)

Cảm biến lưu lượng nước

Van bảo vệ quá áp

Lọc nước

4800

10

Hệ thống an toàn

Tiện ích

85 96

 HES-48GPY

Máy Nước Nóng Trực TiếpLoại

HES-48GPY

HES-48GPY
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Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.



Quạt Đứng

LF–D6RCWM 

Góc Đảo Gió 70°

Mang đến làn gió sảng khoái lan tỏa mọi ngóc ngách, đảm bảo 
bầu không khí sảng khoái, dễ chịu khắp không gian sống.

7 Cánh Quạt, 24 Mức Gió 

Giúp luồng gió mát phân tán đều, rộng khắp 
phòng, tạo cảm giác dễ chịu.

Động Cơ DC

Đảm bảo hiệu suất 
hoạt động cao, tiết 
kiệm điện năng và 
vận hành êm ái.

Chế Độ Gió Thông Minh AI Mode

Cảm biến tùy chỉnh lượng gió theo nhiệt độ 
môi trường.AI

Tùy Chỉnh
Chiều Cao

Phù hợp theo từng 
nhu cầu, mang đến 
sự tiện dụng.

Quạt Động Cơ DC

LF–D6RCGM
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Góc Đảo Gió 70°

Mang đến làn gió sảng khoái lan tỏa mọi ngóc ngách, đảm bảo 
bầu không khí sảng khoái, dễ chịu khắp không gian sống.

Chế Độ Im Lặng

Tận hưởng bầu không khí 
yên tĩnh và mát mẻ với độ 
ồn tối thiểu nhờ chế độ im 
lặng, mang đến luồng gió 
mát với độ ồn tối thiểu.

Tùy Chỉnh Độ Cao
Tối ưu sự thoải mái cho từng cá nhân 
với chiều cao khác nhau hoặc cho từng 
không gian với từng nhu cầu cụ thể, 
cung cấp giải pháp làm mát linh hoạt 
và phù hợp.

LF-A6RCWN

Cài Đặt Sự Thoải Mái Lên Đến 8 Giờ

Tùy chỉnh sự thoải mái với cài đặt hẹn giờ của quạt Hitachi, 
cho phép bạn chọn từ 1, 2, 4 hoặc tối đa 8 giờ để làm mát 
phù hợp và thuận tiện.
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Thông Số Kỹ Thuật

Màu

Số cánh

Đường kính cánh quạt

Công suất

Điều khiển từ xa

Chế độ AI

Cấp độ gió

Màn hình

Chế độ ngủ

Chế độ gió tự nhiên

Chế độ gió yên tĩnh

Hẹn giờ Bật/Tắt

Độ ồn tối đa

Độ ồn tối thiểu

Góc đảo gió

Chiều cao có thể điều chỉnh

Khối lượng

Sản xuất tại

Trắng / Xám 

7

400 mm

24W

24

Hiển thị LED

-

0.5-15 giờ

60 dBA

34 dBA

70°

185 mm

7.1 kg

Trắng / Xám 

5

400 mm

55W

-

3

Đèn báo

-

1, 2, 4, 8 giờ

65 dBA

50.5 dBA

70°

195 mm

7.1 kg

Hình ảnh

Động cơ

Model LF–D6RCWM LF–A6RCGN 

Quạt Động Cơ AC

Chế Độ Ngủ
Tận hưởng giấc ngủ thoải mái trong bầu 
không khí mát mẻ với sự tiện lợi của chế 
độ hẹn giờ theo thói quen ngủ mỗi ngày.

ACDC

Trung Quốc

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.




